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Số: 389/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản  
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 58/2023/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy 
sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
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Căn cứ Báo cáo thẩm định số 14/BC-HĐTĐQH ngày 26 tháng 01 năm 2023 
của Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời 
kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung chủ yếu sau: 

I. PHẠM VI QUY HOẠCH 

Các thủy vực thuộc vùng nội địa và các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ 
quyền và quyền tài phán của Việt Nam, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa 
và Trường Sa. 

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU QUY HOẠCH 

1. Quan điểm 

- Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản bám sát chủ trương, đường 
lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và khai thác nguồn 
lợi thủy sản; phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thủy 
sản, kinh tế biển; phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, không gian biển quốc gia, 
sử dụng đất quốc gia và các quy hoạch có liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, 
đồng bộ; bảo đảm lợi ích quốc gia, quốc phòng và an ninh. 

- Bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống 
của các loài thủy sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bảo tồn đa 
dạng sinh học, tăng diện tích thủy vực được bảo vệ, bảo tồn tại các vùng biển, 
vùng nội địa dựa trên tiếp cận thận trọng và tiếp cận dựa vào hệ sinh thái. 

- Bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản gắn với lợi ích, trách nhiệm của cộng 
đồng và phù hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội từng vùng, các ngành kinh tế; 
góp phần bảo đảm an sinh xã hội, bình đẳng giới, chia sẻ lợi ích, trách nhiệm của 
tổ chức, cá nhân trong việc hưởng lợi từ khai thác, sử dụng nguồn lợi thủy sản 
hoặc hoạt động trong ngành, nghề có ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lợi thủy sản.  
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- Khai thác thủy sản phù hợp với tiềm năng nguồn lợi thủy sản, theo hướng 
hiệu quả, bền vững, có trách nhiệm, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo 
vệ môi trường, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, dinh dưỡng, nâng cao giá 
trị, thu nhập cho người dân trên cơ sở ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển 
đổi số, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tổ chức lại sản xuất thủy sản. 

2. Mục tiêu 

a) Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 

Bảo vệ, bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản trên các loại hình thủy vực và 
bảo tồn đa dạng sinh học biển góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 36-NQ/TW 
ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về 
Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045; phát triển khai thác thủy sản bền vững, có trách nhiệm, phù hợp 
với yêu cầu hội nhập quốc tế; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí 
hậu, chủ động phòng, chống thiên tai; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ 
quyền, quyền tài phán, an ninh, trật tự và lợi ích quốc gia trên sông, trên biển 
của Việt Nam. 

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

- Đối với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 

+ 27 khu bảo tồn biển được thành lập và hoạt động hiệu quả với tổng diện 
tích vùng biển được khoanh vùng bảo tồn khoảng 463.587 ha, chiếm khoảng 
0,463% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia (các vùng biển thuộc quyền tài 
phán quốc gia). 

+ 149 khu vực ở vùng biển (59 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, 63 khu vực cấm 
khai thác thủy sản có thời hạn, 27 khu vực cư trú nhân tạo cho các loài thủy sản) 
và 119 khu vực nội địa (66 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, 53 khu vực cấm khai 
thác thủy sản có thời hạn) được khoanh vùng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ 
khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống của các 
loài thủy sản.  

- Đối với khai thác thủy sản 

+ Tổng số tàu cá tối đa khoảng 83.600 chiếc. 
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+ Cơ cấu nghề khai thác thủy sản như sau: Nghề lưới kéo chiếm 10,0%; nghề 
lưới vây chiếm 6,1%; nghề lưới rê chiếm 40,3%; nghề câu chiếm 18,9%; nghề lưới 
chụp chiếm 3,0%; nghề lồng bẫy chiếm 2,9%; nghề khác chiếm 16,6% và nghề 
hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản chiếm 2,2% tổng số tàu cá. 

+ Tổng số lao động giảm xuống còn khoảng 600 nghìn người. 

+ Hoàn chỉnh hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thành 
một hệ thống liên hoàn, liên vùng nhằm đáp ứng nhu cầu neo đậu, dịch vụ hậu cần 
nghề cá. 

c) Tầm nhìn đến năm 2050 

Việt Nam trở thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững, hiện đại, tương 
đương với các nước có nghề cá phát triển trong khu vực và trên thế giới; đa 
dạng sinh học biển và các thủy vực nội địa được bảo tồn và phát triển; đời sống 
vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; góp phần bảo đảm an sinh xã 
hội; bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự và lợi ích quốc gia trên sông, trên biển 
của Việt Nam. 

III. ĐỊNH HƯỚNG BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỢI THỦY SẢN 

1. Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 

a) Định hướng phát triển 

- Phục hồi nguồn lợi thủy sản đặc biệt các loài thủy sản có giá trị kinh tế, loài 
thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, loài thủy sản đặc hữu; tăng cường công tác quản lý, 
đánh giá, bảo tồn, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản trên các loại hình thủy vực ở 
vùng nội địa và vùng biển. 

- Tăng quy mô, diện tích các khu vực biển được bảo tồn và bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản; thành lập mới và tổ chức quản lý hiệu quả các khu bảo tồn biển; gắn bảo 
tồn với phát triển du dịch sinh thái biển, góp phần bảo vệ, sử dụng bền vững hệ 
sinh thái biển và các nguồn tài nguyên biển; bảo vệ không gian di tích lịch sử, văn 
hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, phát triển kinh tế du lịch biển. 

- Xác định các khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn là khu vực thủy 
sản tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống; khu bảo vệ 
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nguồn lợi thủy sản; nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản gây nguy hại, 
hủy diệt nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của loài thủy sản và hệ sinh thái 
thủy sinh. 

- Hình thành khu vực cư trú nhân tạo cho loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, 
loài thủy sản có giá trị kinh tế, khoa học, loài thủy sản bản địa, loài thủy sản đặc 
hữu trên các vùng biển. 

- Lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn gen của các loài thủy sản nguy cấp, quý, 
hiếm, loài bản địa, loài đặc hữu, loài có giá trị kinh tế. Đa dạng hình thức lưu giữ 
nguồn gen, lựa chọn đối tượng tiềm năng, đầu tư nghiên cứu sản xuất giống để chủ 
động trong công tác tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản và phát triển kinh tế.  

- Giám sát, dự báo môi trường sống của các loài thủy sản; kịp thời phát hiện, 
xử lý ô nhiễm, suy thoái môi trường trên các thủy vực vùng nội địa và vùng biển. 

- Ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý, bảo 
tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ các loài rùa biển, thú biển và giảm thiểu 
đánh bắt không chủ ý đối với các loài thủy sản. 

- Huy động sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh 
nghiệp trong hoạt động bảo tồn, bảo vệ, tái tạo, phục hồi và phát triển nguồn lợi 
thủy sản. 

 - Kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo tồn biển, xây dựng đội 
ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn cao; thành lập lực lượng kiểm ngư địa phương 
theo quy định của Luật Thủy sản 2017; bố trí lực lượng kiểm ngư tuần tra, kiểm 
soát tại các khu bảo tồn biển. 

b) Nội dung quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 

- Đối với vùng biển 

+ Chuyển tiếp 06 khu bảo tồn biển đã được thành lập và thành lập mới 21 khu 
bảo tồn biển; trong đó, có 11 khu bảo tồn biển cấp quốc gia và 16 khu bảo tồn biển 
cấp tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo). 

+ Xác định 59 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo). 

+ Xác định 63 khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn (Chi tiết tại Phụ lục III 
kèm theo). 
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+ Hình thành 27 khu vực cư trú nhân tạo cho các loài thủy sản (Chi tiết tại Phụ 
lục IV kèm theo). 

+ Thực hiện lưu giữ 138 nguồn gen loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, loài 
thủy sản bản địa, đặc hữu, loài thủy sản có giá trị kinh tế và khoa học trong môi 
trường tự nhiên, nhân tạo và trong phòng thí nghiệm. 

+ Xác định và bảo vệ đường di cư tự nhiên của 16 loài thủy sản, bao gồm 07 
loài cá, 05 loài rùa biển, 03 loài mực và 01 loài ghẹ. 

- Đối với vùng nội địa 

+ Xác định 66 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trong đó có 14 khu trên hồ và 52 
khu trên sông (Chi tiết tại Phụ lục V kèm theo). 

+ Xác định 53 khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn, trong đó có 19 khu 
trên hồ và 34 khu trên sông (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo). 

+ Thực hiện lưu giữ nguồn gen của 94 loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, loài 
thủy sản bản địa, đặc hữu, loài thủy sản có giá trị kinh tế và khoa học trong môi 
trường tự nhiên, nhân tạo và trong phòng thí nghiệm. 

+ Tiếp tục bảo vệ đường di cư tự nhiên của 05 loài thủy sản nguy cấp, quý, 
hiếm, bao gồm: Cá mòi cờ chấm, cá mòi cờ hoa, cá chình bông, cá chình mun, 
cá cháy.  

+ Xác định và bảo vệ đường di cư tự nhiên của 07 loài thủy sản, bao gồm: cá 
anh vũ, cá lăng chấm, cá chiên, cá tra dầu, cá hô, cá vồ cờ, cá chài. 

2. Khai thác thủy sản 

a) Định hướng quy hoạch 

- Giảm dần sản lượng thủy sản khai thác, điều chỉnh tỷ trọng sản lượng khai 
thác giữa các vùng biển, phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản; khai thác có 
chọn lọc các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao.  

- Điều chỉnh số lượng tàu cá khai thác thủy sản, chuyển đổi cơ cấu nghề khai 
thác thủy sản ở các thủy vực vùng nội địa, vùng biển phù hợp với khả năng cho 
phép khai thác của nguồn lợi thủy sản, đặc biệt giảm tỷ trọng nghề lưới kéo trên 
biển; gắn phát triển sinh kế của cộng đồng ngư dân với phát triển nuôi trồng thủy 
sản, du lịch sinh thái, nghề cá giải trí. 
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- Củng cố, đổi mới các tổ, đội, hợp tác xã, nghiệp đoàn nghề cá; tổ chức sản 
xuất thủy sản khai thác theo chuỗi giá trị, chú trọng tăng về giá trị sản xuất. Đến 
năm 2030, khoảng 80% tàu cá khai thác thủy sản ở vùng lộng và vùng khơi tham 
gia chuỗi liên kết sản xuất trên biển. 

- Ứng dụng khoa và học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, hoạt động 
khai thác thủy sản, bảo quản sản phẩm khai thác, hiện đại hóa công tác quản lý 
nghề cá trên biển. 

- Hình thành nguồn nhân lực tham gia khai thác thủy sản chất lượng cao, đáp 
ứng yêu cầu phát triển của công nghệ và hội nhập quốc tế. 

- Khai thác hiệu quả, bền vững tiềm năng thủy sản tại các hồ tự nhiên, hồ chứa, 
sông, suối; gắn khai thác với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh 
học, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm sinh kế cho người dân, đặc biệt là 
đồng bào dân tộc thiểu số, người có thu nhập thấp tại các vùng trung du miền núi 
phía Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. 

- Đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng và dịch vụ hậu cần phục vụ khai 
thác thủy sản. 

b) Nội dung quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 

- Tàu cá khai thác thủy sản 

+ Đến năm 2030, tổng số tàu cá khoảng 83.600 chiếc, cụ thể như sau: 

. Tàu cá theo vùng khai thác thủy sản: Vùng ven bờ (tàu cá từ 6- < 12 m) 
khoảng 39.000 chiếc, chiếm 46,6%; vùng lộng (tàu cá từ 12- < 15m) khoảng 
17.060 chiếc, chiếm 20,4%; vùng khơi (tàu cá ≥ 15 m) khoảng 27.540 chiếc, 
chiếm 33,0% tổng số tàu cá cả nước. 

. Tàu theo nghề khai thác thủy sản: Nghề lưới kéo là 8.360 chiếc, chiếm 10,0%; 
nghề lưới vây là 5.110 chiếc, chiếm 6,1%; nghề lưới rê là 33.700 chiếc, chiếm 40,3%; 
nghề nghề câu là 15.840 chiếc, chiếm 18,9%; nghề lưới chụp là 2.480 chiếc, chiếm 3,0%; 
nghề lồng bẫy là 2.450 chiếc, chiếm 2,9%; nghề khác là 13.840 chiếc, chiếm 16,6% 
và nghề hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản là 1.820 chiếc, chiếm 2,2% tổng số 
tàu cá cả nước. 
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+ Cơ cấu nghề theo các vùng khai thác thủy sản đến năm 2030 như sau:  

. Vùng ven bờ: Nghề lưới rê chiếm 57,0%, nghề câu chiếm 16,2%, nghề lồng 
bẫy chiếm 2,2%, nghề khác chiếm 24,6% tổng số tàu cá vùng ven bờ.  

. Vùng lộng: Nghề lưới kéo chiếm 15,5%, nghề lưới rê chiếm 29,1%, nghề lưới 
vây chiếm 7,3%, nghề câu chiếm 28,2%, nghề lưới chụp chiếm 3,1%, nghề lồng 
bẫy chiếm 5,3%, nghề khác chiếm 9,2%, nghề hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản 
chiếm 2,3% tổng số tàu cá vùng lộng. 

. Vùng khơi: Nghề lưới kéo chiếm 20,7%, nghề lưới rê chiếm 23,6%, nghề 
lưới vây chiếm 14,2%, nghề câu chiếm 17,1%, nghề lưới chụp chiếm 7,1%, nghề 
lồng bẫy chiếm 2,5%, nghề khác chiếm 9,6%, nghề hậu cần đánh bắt nguồn lợi 
thủy sản chiếm 5,2% tổng số tàu cá vùng khơi. 

. Theo lộ trình điều chỉnh cơ cấu nghề, giảm số lượng tàu cá của cả nước; các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh giảm tối thiểu 12% tổng số tàu 
cá so với năm 2020 để bảo đảm phát triển khai thác thủy sản hiệu quả và bền vững. 

- Lao động khai thác thủy sản 

+ Ứng dụng khoa học và công nghệ, cơ giới hóa trên tàu cá để giảm số lượng 
lao động trực tiếp trên tàu cá.  

+ Tổ chức đào tạo, tập huấn cho lao động khai thác thủy sản, thuyền trưởng và 
máy trưởng tàu cá. 

- Cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản 

+ Đầu tư xây dựng, hoàn thiện các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu 
cá, đặc biệt tại các tuyến đảo, vùng biển khơi. Hình thành hệ thống liên hoàn, liên 
vùng cho dịch vụ hậu cần nghề cá, tận dụng vị trí địa lý phù hợp điều kiện tự nhiên 
và gắn với ngư trường khai thác thủy sản. 

+ Xây dựng trạm cung cấp dịch vụ, hậu cần, sơ chế, bảo quản, trung chuyển 
sản phẩm trên các hải đảo. Tiếp tục tập trung đầu tư 5 trung tâm nghề cá lớn tại 
Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang gắn với các ngư 
trường trọng điểm và trung tâm phát triển thủy sản Cần Thơ gắn với vùng nuôi 
trồng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long. 
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+ Phát triển dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác thủy sản trên biển, chợ đầu mối, 
chợ đấu giá thủy sản và đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ khai thác 
thủy sản.  

+ Ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất vỏ tàu, máy tàu, ngư cụ; thiết 
bị thông tin, các công cụ, thiết bị phục vụ khai thác thủy sản.  

3. Nhu cầu sử dụng đất, mặt nước đến năm 2030 

- Tổng diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia được khoanh vùng bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản và bảo tồn đa dạng sinh học khoảng 2,79 triệu ha (tương ứng 
khoảng 2,79% diện tích vùng biển). 

- Tổng diện tích khu vực được khoanh vùng bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên 
sông, hồ chính khoảng 44.570 ha mặt nước.  

- Các cơ sở lưu giữ gen, giống thương phẩm thuộc phạm vi không gian của các 
khu bảo tồn biển và các viện nghiên cứu. 

- Tổng nhu cầu sử dụng đất và mặt nước cho phát triển hệ thống cảng cá và 
khu neo đậu tránh trú bão tối thiểu là 5.504 ha, trong đó nhu cầu sử dụng đất 
khoảng 630 ha và sử dụng mặt nước khoảng 4.874 ha. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

1. Giải pháp về cơ chế, chính sách 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật, 
tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, nhất là đảm bảo 
chất lượng tàu cá, vùng hạn chế tàu cá được phép hoạt động trên biển, quy định 
quản lý nghề cá giải trí gắn với việc phát triển cộng đồng ngư dân, bảo đảm phù 
hợp với quy định của Luật Thủy sản, Luật Đa dạng sinh học và thực tiễn của 
ngành, địa phương và luật pháp quốc tế.  

 - Nghiên cứu xây dựng một số chính sách sau:  

+ Chính sách về đầu tư hạng mục hạ tầng thiết yếu cho khu bảo tồn biển; hỗ 
trợ thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; hỗ trợ ngư dân trong 
thời gian cấm khai thác thủy sản có thời hạn trên phạm vi cả nước; hỗ trợ chuyển 
đổi nghề khai thác thủy sản ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi thủy sản, môi trường, hệ 
sinh thái sang các nghề khai thác thủy sản thân thiện với môi trường hoặc chuyển 
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ra ngoài lĩnh vực khai thác; hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động chuyển đổi 
nghề từ khai thác thủy sản sang các ngành nghề khác hoặc khai thác thủy sản gắn 
với các hoạt động dịch vụ khác. 

+ Chính sách khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cộng đồng 
ngư dân tham gia đầu tư, hình thành, quản lý và phát triển các khu bảo tồn biển, 
khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và khu vực cư trú nhân tạo cho loài thủy sản. 

+ Chính sách sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết, liên doanh, gắn kết các khâu 
trong quá trình sản xuất, từ khai thác, bảo quản đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm; 
áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khai thác, bảo quản sản phẩm trên tàu 
cá nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm 
thủy sản.  

+ Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển, khai thác cảng cá; xã hội hóa 
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng cá và hạng mục công trình sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ nghề cá.  

+ Chính sách đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên tàu cá; kiến 
thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kỹ thuật khai thác, bảo 
quản sản phẩm theo công nghệ tiên tiến trên tàu cá; hỗ trợ đào tạo cho con em ngư 
dân theo học tại các trường dạy nghề, cao đẳng và đại học trên cả nước về khai 
thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

2. Giải pháp về tài chính, đầu tư 

- Huy động các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng, hệ thống thông tin nghề cá, phát triển khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực 
và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản.  

- Tăng cường xã hội hóa, thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách vào các hoạt 
động tái tạo nguồn lợi thủy sản, thành lập và quản lý khu bảo tồn biển, khu bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản, khu vực cư trú nhân tạo cho loài thủy sản. 

- Tăng ngân sách đầu tư của Nhà nước cho quản lý, xây dựng và phát triển các 
khu bảo tồn biển, khu vực cư trú nhân tạo cho các loài thủy sản; nghiên cứu, ứng 
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dụng và chuyển giao công nghệ; khuyến ngư, đào tạo nguồn nhân lực; đầu tư xây 
dựng cảng cá loại I-II, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; bảo đảm việc tăng 
ngân sách đầu tư theo đúng quy định và trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách 
nhà nước. 

- Chủ động rà soát, đánh giá sự cấp bách, cần thiết đầu tư của các dự án phát 
triển thủy sản trong giai đoạn tới. Ưu tiên bố trí vốn thực hiện khởi công và hoàn 
thành sớm các dự án đầu tư, dự án phục vụ chống khai thác IUU; bảo đảm đầu tư 
đồng bộ, hoàn thiện các dự án cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cầu nghề cá đáp ứng 
nhiệm vụ chống khai thác IUU. 

- Nguồn lực thực hiện quy hoạch được huy động, bố trí từ nguồn vốn ngân 
sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp phác khác. Vốn ngân 
sách nhà nước bố trí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước 
và pháp luật về đầu tư công. Các nguồn vốn huy động khác phù hợp với quy định 
của pháp luật. 

3. Giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ 

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo 
trong quản lý các hoạt động bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản (phân vùng 
quản lý, giám sát tàu cá, nhật ký khai thác, truy xuất nguồn gốc, dự báo ngư trường 
khai thác thủy sản...). 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu số, bản đồ số, bảo đảm tính tích hợp, có khả 
năng kết nối liên thông giữa các bộ, ngành và địa phương để phục vụ việc chia sẻ 
dữ liệu liên quan đến các hoạt động bảo tồn, bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản, 
giám sát môi trường sống của các loài thủy sản trên các vùng biển, vùng nội địa 
của Việt Nam.  

- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ sử 
dụng tiết kiệm nhiên liệu, vật liệu thân thiện với môi trường (ứng dụng năng lượng 
mặt trời, gió hoặc từ sóng biển, sử dụng đèn tiết kiệm điện...) trong khai thác và 
bảo quản sản phẩm thủy sản; cơ giới hóa, tự động hóa trong khai thác, đóng vỏ tàu 
bằng các vật liệu mới; cải tiến ngư cụ, quy trình kỹ thuật, trang thiết bị, ngư cụ 
chọn lọc để tăng năng suất, chất lượng và giảm sức lao động, rủi ro. 
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- Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong lưu giữ 
nguồn gen, sinh sản nhân tạo các giống loài thủy sản bản địa, đặc hữu, nguy cấp, 
quý, hiếm, có giá trị khoa học, kinh tế. 

- Xây dựng, ban hành kế hoạch quản lý môi trường và thực hiện các giải pháp 
thu gom, giảm thiểu chất thải từ các hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

- Áp dụng khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật đảm bảo sử dụng hiệu quả 
tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, nguồn tài nguyên thiên nhiên thủy sản, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường trong các hoạt động thủy sản.  

4. Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại các địa phương; tuyên 
truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật liên quan đến khai thác và bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản, trách nhiệm và quyền lợi của cộng đồng, đặc biệt là ngư dân làm nghề 
khai thác thủy sản, thanh thiếu niên, học sinh các cấp tại các địa phương.  

- Huy động các tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia hoạt động, tuyên truyền, 
từng bước nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngư dân trong công tác bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản; nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu đến 
các cấp chính quyền, chủ phương tiện, thuyền viên và cộng đồng ngư dân.  

- Tuyên truyền tới người dân sinh sống trong nước và nước ngoài, tranh thủ sự 
ủng hộ của cộng đồng quốc tế, khu vực và người Việt Nam ở nước ngoài đối với 
việc thực hiện các chủ trương, chính sách bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, 
qua đó hạn chế những thông tin tiêu cực, bất lợi. 

- Sử dụng hình thức tuyên truyền phù hợp với tập quán văn hóa, điều kiện và 
đối tượng của từng địa phương như: Ứng dụng, khai thác các lợi thế của công nghệ 
số, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở; xây dựng phim truyền hình, tiểu phẩm, 
ấn phẩm; phát thanh, truyền hình trên báo, đài của địa phương; tổ chức các cuộc 
thi tìm hiểu với sự tham gia của cộng đồng người dân địa phương. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, nghề 
nghiệp trên cả nước, đặc biệt là các tổ chức tôn giáo đẩy mạnh tuyên truyền đến 
các tăng ni, phật tử và cộng đồng người dân, - doanh nghiệp tham gia thả phóng 
sinh các đối tượng thủy sản phù hợp trong các dịp lễ, tết hàng năm vào các thủy 
vực nhằm tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. 
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- Tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền các quy định về bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sản cho cán bộ quản lý thủy sản, cộng đồng dân cư tại các địa phương. 

- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy 
sản vào chương trình giảng dạy, chương trình ngoại khóa của trường học các cấp 
trong hệ thống giáo dục quốc gia. 

- Khuyến khích tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp hoạt động kinh tế 
trên biển như du lịch, năng lượng tái tạo tham gia hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy 
sản và phục hồi môi trường sống của loài thủy sản. 

5. Giải pháp về đào tạo, tăng cường năng lực 

- Đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại và phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn 
về khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đáp ứng yêu cầu thực tiễn và 
hội nhập quốc tế.  

- Tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao kỹ năng, trình độ cho thuyền trưởng, 
máy trưởng và thuyền viên tàu cá; chuyển giao kỹ thuật, công nghệ mới, hiện đại 
trong khai thác và bảo quản sản phẩm thủy sản; vận hành, sử dụng các loại máy 
móc, trang thiết bị hiện đại trên tàu cá. 

- Thu hút các nguồn lực trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao cho bảo vệ và khai thác thủy sản; nâng cao năng lực và cơ sở vật chất kỹ thuật 
cho các cơ sở nghiên cứu, đào tạo về thủy sản, ban quản lý các khu bảo tồn biển, 
cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. 

6. Giải pháp về hợp tác quốc tế 

- Tăng cường hợp tác quốc tế về điều tra, nghiên cứu nguồn lợi thủy sản (cả 
trên biển và nội địa), quản lý các loài cá di cư, quản lý các khu bảo tồn biển, khu 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản xuyên quốc gia, chống đánh bắt bất hợp pháp; hỗ trợ, 
viện trợ tài chính, kỹ thuật cho các dự án liên quan đến khai thác, bảo vệ và phát 
triển nguồn lợi thủy sản, quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.  

- Thực hiện hiệu quả điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là 
Hiệp định thực thi các quy định Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 về 
bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa (UNFSA) và Hiệp định về Biện 
pháp quốc gia có cảng (PSMA), Công ước về Đa dạng sinh học… và tuân thủ các 
quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, 
không báo cáo và không theo quy định. 
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- Xây dựng chương trình, dự án thu hút vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao 
(ODA, FDI) và tích cực tham gia hoạt động đa phương, song phương thu hút hoạt 
động hợp tác từ các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nhằm tăng 
cường phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng nghề cá, nghiên cứu ứng dụng khoa 
học và công nghệ hiện đại trong bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản.  

- Chủ động, tích cực chuẩn bị và tham gia đàm phán với các quốc gia trong 
khu vực về phân định các vùng biển chồng lấn; thỏa thuận cho phép ngư dân đi 
khai thác ở vùng biển của nước khác và hợp tác về nghề cá trên cơ sở luật pháp 
quốc tế, lợi ích quốc gia, dân tộc; thiết lập, duy trì đường dây nóng với các nước 
trong khu vực, các tổ chức quốc tế nhằm giải quyết các tranh chấp trong khai thác 
và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; ứng phó với biến đổi khí hậu, tìm kiếm cứu nạn, cứu 
hộ, đảm bảo an toàn cho ngư dân khai thác trên biển; hợp tác chia sẻ thông tin, sử 
dụng cơ sở hạ tầng với các nước trong khu vực để hỗ trợ tàu cá, thuyền viên Việt 
Nam khai thác an toàn trên các vùng biển. 

- Hợp tác quốc tế về chia sẻ nguồn nước, quản lý loài thủy sản di cư xuyên 
biên giới. 

- Chủ động tham gia chuỗi cung ứng thủy sản toàn cầu; hài hòa các quy định 
về thủy sản của quốc gia với quốc tế. 

7. Giải pháp về tổ chức sản xuất 

- Tăng cường công tác quản lý tàu cá, bảo đảm an toàn trong phòng, chống 
thiên tai, quản lý cường lực, cơ cấu nghề, mùa vụ, ngư trường khai thác phù hợp 
với khả năng cho phép khai thác của nguồn lợi thủy sản đối với từng vùng biển và 
vùng nước nội địa gắn với số lượng tàu cá hoạt động theo nghề, chiều dài, đối 
tượng khai thác.  

- Xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án về Ngư nghiệp, Ngư dân và Ngư 
trường đến năm 2030. 

- Thống nhất về cơ cấu tổ chức, bộ máy đối với các khu bảo tồn biển, ban quản 
lý cảng cá.  

- Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm từ khai thác, bảo quản đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm trong đó 
doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ đóng vai trò hạt nhân liên kết, tổ chức 
chuỗi sản xuất. 
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- Thành lập và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, gắn với liên 
kết sản xuất theo chuỗi giá trị tại các vùng biển trở thành điểm tựa cho ngư dân, 
góp phần nâng cao đời sống cộng đồng, hỗ trợ nhau trong phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và an toàn 
trong phòng, chống thiên tai. 

- Xây dựng cơ chế liên kết, phối hợp giữa các địa phương, các ngành kinh tế 
để sử dụng hiệu quả, chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm trong bảo vệ và khai thác 
nguồn lợi thủy sản; xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm thủy sản. 

- Phát triển đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

8. Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch 

- Công bố Quy hoạch theo quy định của pháp luật. 

- Xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá thực hiện quy hoạch, kế hoạch 
hành động thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch. 

- Xây dựng kế hoạch bố trí vốn, huy động các nguồn lực triển khai thực hiện 
các chương trình, đề án dự án ưu tiên. 

- Định kỳ hằng năm, năm (05) năm tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình và 
kết quả thực hiện quy hoạch; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong kỳ quy 
hoạch; kiến nghị điều chỉnh quy hoạch (nếu có) để phù hợp với tình hình thực tế 
sản xuất của ngành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, 
giải quyết kịp thời các kiến nghị liên quan đến nội dung quy hoạch và pháp luật về 
bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản. 

V. DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ  

1. Nhóm dự án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển (bao gồm 06 
dự án tương ứng với 06 khu bảo tồn biển “Chuyển tiếp” (đã được thành lập) tại 
Phụ lục I kèm theo). 

2. Nhóm dự án thành lập mới khu bảo tồn biển (bao gồm 21 dự án tương ứng 
với 21 khu bảo tồn biển “Thành lập mới” tại Phụ lục I kèm theo). 

3. Nhóm dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho các khu bảo tồn biển (bao gồm 27 dự 
án tương ứng với 27 khu bảo tồn biển tại Phụ lục I kèm theo). 
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4. Nhóm dự án đầu tư hình thành khu vực cư trú nhân tạo cho các loài thủy sản 
ở biển Việt Nam (bao gồm 27 dự án tương ứng với 27 khu vực cư trú nhân tạo cho 
các loài thủy sản tại Phụ lục IV kèm theo). 

(Chi tiết tại Phụ lục VII kèm theo) 

VI. NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ 

Nhu cầu vốn thực hiện Quy hoạch đến năm 2030 khoảng 8.166 tỷ đồng, được 
huy động, bố trí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các 
nguồn vốn hợp pháp khác.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tổ chức công bố quy hoạch; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch; cung 
cấp dữ liệu có liên quan để cập nhật vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc 
gia về quy hoạch theo quy định. 

- Ban hành Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; Danh mục 
khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy định tại Luật Thủy sản.  

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch; tăng cường thực 
hiện các hoạt động điều tra để cung cấp số liệu phục vụ lập, điều chỉnh quy hoạch. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch; định kỳ 
đánh giá thực hiện quy hoạch, rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ 
sung cơ chế chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ và phát 
triển nguồn lợi thủy sản, phù hợp với các quy định chung của khu vực và quốc tế. 

- Báo cáo, đánh giá tình hình triển khai quy hoạch khi kết thúc từng giai đoạn 
trung hạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030, đồng thời tổng kết tình hình thực hiện các 
mục tiêu Quy hoạch để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh các nội 
dung quy hoạch phù hợp với thực tiễn quy hoạch (nếu có). 

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình liên quan đến 
bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản phù hợp với mục tiêu Quy hoạch. 
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- Xem xét, phê duyệt, tổ chức triển khai các dự án ưu tiên bảo đảm theo đúng 
quy định, đúng quy hoạch đã được phê duyệt, hiệu quả, khả thi, không để xảy ra 
thất thoát, lãng phí. 

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ 

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố 
trí nguồn nhân lực, đề xuất cơ chế chính sách để thực hiện hiệu quả các mục tiêu 
của quy hoạch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
từng ngành và địa phương.  

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về 
bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản theo quy định của pháp luật có liên quan tại 
địa phương.  

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, rà soát, điều chỉnh, xây dựng 
các quy hoạch, kế hoạch, các dự án trên địa bàn địa phương bảo đảm tính thống 
nhất, đồng bộ với quy hoạch này; cập nhật nội dung quy hoạch tỉnh bảo đảm tuân 
thủ các định hướng phát triển bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản địa phương 
theo quy hoạch này. 

- Bố trí quỹ đất cho xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động của các khu bảo 
tồn biển được xác định tại Danh mục khu bảo tồn biển thời kỳ 2021 - 2030.  

- Bố trí ngân sách và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy 
định để tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung của Quy hoạch phù hợp với điều 
kiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình liên quan đến 
bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản phù hợp với mục tiêu Quy hoạch. 

- Xem xét, phê duyệt, tổ chức triển khai các dự án ưu tiên bảo đảm theo đúng 
quy định, đúng quy hoạch đã được phê duyệt, hiệu quả, khả thi, không để xảy ra 
thất thoát, lãng phí. 
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4. Các Hội, Hiệp hội ngành hàng trong ngành thủy sản 

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền, giáo dục, 
phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp, ngư dân các quy định của pháp luật Việt 
Nam, luật pháp quốc tế về bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, bộ quy tắc ứng 
xử nghề cá có trách nhiệm. 

- Tham gia xây dựng và phản biện định hướng quy hoạch, giải pháp, cơ chế, 
chính sách phát triển thủy sản; tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, 
xây dựng thương hiệu sản phẩm thủy sản, hoạt động xúc tiến thương mại, ổn định 
và mở rộng thị trường tiêu thụ; tổ chức mạng lưới cung cấp thông tin thị trường 
cho cộng đồng doanh nghiệp và ngư dân; tham gia đào tạo nghề, chuyển giao công 
nghệ, tập huấn cho ngư dân phát triển sinh kế, chuyển đổi nghề phù hợp; hỗ trợ các 
tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển, tổ chức sản xuất thủy sản theo chuỗi giá trị, có 
trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả và bền vững. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và các 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
Trần Lưu Quang 

 



 

 40
 

40

  
40 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

Ph
ụ 

lụ
c 

I 
D

A
N

H
 M

Ụ
C

 K
H

U
 B
Ả

O
 T
Ồ

N
 B

IỂ
N

 T
H
Ờ

I K
Ỳ

 2
02

1 
- 2

03
0 

 
(K

èm
 th

eo
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 3
89

/Q
Đ

-T
Tg

 n
gà

y 
09

 th
án

g 
5 

nă
m

 2
02

4 
củ

a 
Th
ủ 

tư
ớn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

) 
 

T
T

 
T

ên
 k

hu
 b
ảo

 tồ
n 

Ph
ân

 h
ạn

g 
T
ỉn

h/
 

T
hà

nh
 p

hố
 

D
iệ

n 
tíc

h 
vù

ng
 

bi
ển

1  (h
a)

G
hi

 c
hú

 

I 
C
Ấ

P 
Q

U
Ố

C
 G

IA
 

 
 

 
 

1 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 V
ịn

h 
H
ạ 

Lo
ng

 
K

hu
 d
ự 

trữ
 th

iê
n 

nh
iê

n 
Q

uả
ng

 N
in

h 
8.

50
0 

Th
àn

h 
lậ

p 
m
ới

 

2 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 B
ái

 T
ử 

Lo
ng

 
K

hu
 d
ự 

trữ
 th

iê
n 

nh
iê

n 
Q

uả
ng

 N
in

h 
11

.5
75

 
Th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 

3 
K

hu
 b
ảo

 t
ồn

 b
iể

n 
C

át
 B

à 
- 

Lo
ng

 
C

hâ
u 

K
hu

 d
ự 

trữ
 th

iê
n 

nh
iê

n 
H
ải

 P
hò

ng
 

8.
00

0 
Th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 

4 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 B
ạc

h 
Lo

ng
 V
ĩ 

K
hu

 d
ự 

trữ
 th

iê
n 

nh
iê

n 
H
ải

 P
hò

ng
 

27
.0

00
 

C
hu

yể
n 

tiế
p 

5 
K

hu
 b
ảo

 t
ồn

 b
iể

n 
gò

, 
đồ

i 
ng
ầm

 
Q

uả
ng

 B
ìn

h 
K

hu
 d
ự 

trữ
 th

iê
n 

nh
iê

n 
Q

uả
ng

 B
ìn

h 
27

.3
90

 
Th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 

6 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 V
ịn

h 
N

ha
 T

ra
ng

 
K

hu
 d
ự 

trữ
 th

iê
n 

nh
iê

n 
K

há
nh

 H
òa

 
17

.0
00

 
Th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 

7 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 N
úi

 C
hú

a 
V
ườ

n 
Q

uố
c 

gi
a 

N
in

h 
Th

uậ
n 

7.
26

2 
Th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

1  D
iệ

n 
tíc

h 
đấ

t c
ho

 x
ây

 d
ựn

g 
cơ

 s
ở 

hạ
 tầ

ng
 p

hụ
c 

vụ
 h

oạ
t đ
ộn

g 
củ

a 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 đ
ượ

c 
xá

c 
đị

nh
 tr

on
g 

qu
á 

trì
nh

 lậ
p 

dự
 á

n 
th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

/đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
ra

nh
 g

iớ
i, 

di
ện

 tí
ch

 k
hu

 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

. B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
 tổ

ng
 h
ợp

, b
áo

 c
áo

 tì
nh

 h
ìn

h 
đi
ều

 c
hỉ

nh
 ra

nh
 

gi
ới

, d
iệ

n 
tíc

h 
cá

c 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 tr
on

g 
kỳ

 q
uy

 h
oạ

ch
 th

eo
 q

uy
 đ
ịn

h.
 



 

 

41 41
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      41

T
T

 
T

ên
 k

hu
 b
ảo

 tồ
n 

Ph
ân

 h
ạn

g 
T
ỉn

h/
 

T
hà

nh
 p

hố
 

D
iệ

n 
tíc

h 
vù

ng
 

bi
ển

1  (h
a)

G
hi

 c
hú

 

8 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 C
ôn

 Đ
ảo

 
V
ườ

n 
Q

uố
c 

gi
a 

B
à 

R
ịa

 - 
   

   
V
ũn

g 
Tà

u 
34

.5
00

 
Th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 

9 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 S
on

g 
Tử

 
K

hu
 d
ự 

trữ
 th

iê
n 

nh
iê

n 
K

há
nh

 H
òa

 
13

.8
50

 
Th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 

10
 

K
hu

 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 N
am

 Y
ết

 
K

hu
 d
ự 

trữ
 th

iê
n 

nh
iê

n 
K

há
nh

 H
òa

 
22

.6
10

 
Th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 

11
 

K
hu

 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 T
hu

yề
n 

C
hà

i 
K

hu
 d
ự 

trữ
 th

iê
n 

nh
iê

n 
K

há
nh

 H
òa

 
83

.4
40

 
Th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 

II
 

C
Ấ

P 
T
ỈN

H
 

 
 

 
 

1 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 C
ô 

Tô
 - 
Đ
ảo

 T
rầ

n 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

lo
ài

 - 
sin

h 
cả

nh
 

Q
uả

ng
 N

in
h 

18
.5

00
 

Th
àn

h 
lậ

p 
m
ới

 

2 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 H
òn

 N
gư

 - 
Đ
ảo

 M
ắt

 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

lo
ài

 - 
sin

h 
cả

nh
 

N
gh
ệ 

A
n 

3.
00

0 
Th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 

3 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 C
ồn

 C
ỏ 

K
hu

 b
ảo

 tồ
n 

lo
ài

 - 
sin

h 
cả

nh
 

Q
uả

ng
 T

rị 
4.

30
2 

C
hu

yể
n 

tiế
p 

4 
K

hu
 b
ảo

 t
ồn

 b
iể

n 
B
ắc

 H
ải

 V
ân

 -
 

Sơ
n 

C
hà

 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

lo
ài

 - 
sin

h 
cả

nh
 

Th
ừa

 T
hi

ên
 

H
uế

 
3.

57
0 

Th
àn

h 
lậ

p 
m
ới

 

5 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 S
ơn

 T
rà

 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

lo
ài

 - 
sin

h 
cả

nh
 

Đ
à 

N
ẵn

g 
4.

45
0 

Th
àn

h 
lậ

p 
m
ới

 

6 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 C
ù 

La
o 

C
hà

m
 

K
hu

 d
ự 

trữ
 th

iê
n 

nh
iê

n 
Q

uả
ng

 N
am

 
23

.4
88

 
C

hu
yể

n 
tiế

p 

7 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 L
ý 

Sơ
n 

K
hu

 b
ảo

 tồ
n 

lo
ài

 - 
sin

h 
cả

nh
 

Q
uả

ng
 N

gã
i 

8.
10

0 
C

hu
yể

n 
tiế

p 

8 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 v
ịn

h 
Q

uy
 N

hơ
n 

K
hu

 b
ảo

 tồ
n 

lo
ài

 - 
sin

h 
cả

nh
 

B
ìn

h 
Đ
ịn

h 
6.

50
0 

Th
àn

h 
lậ

p 
m
ới

 



 

 42
 

42

  
42 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 k

hu
 b
ảo

 tồ
n 

Ph
ân

 h
ạn

g 
T
ỉn

h/
 

T
hà

nh
 p

hố
 

D
iệ

n 
tíc

h 
vù

ng
 

bi
ển

1  (h
a)

G
hi

 c
hú

 

9 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 V
ũn

g 
R

ô 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

lo
ài

 - 
sin

h 
cả

nh
 

Ph
ú 

Y
ên

 
3.

32
0 

Th
àn

h 
lậ

p 
m
ới

 

10
 

K
hu

 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 H
òn

 C
au

 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

lo
ài

 - 
sin

h 
cả

nh
 

B
ìn

h 
Th

uậ
n 

12
.5

00
 

C
hu

yể
n 

tiế
p 

11
 

K
hu

 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 P
hú

 Q
uý

 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

lo
ài

 - 
sin

h 
cả

nh
 

B
ìn

h 
Th

uậ
n 

13
.0

00
 

Th
àn

h 
lậ

p 
m
ới

 

12
 

K
hu

 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 C
à 

M
au

 
K

hu
 d
ự 

trữ
 th

iê
n 

nh
iê

n 
C

à 
M

au
 

27
.0

00
 

Th
àn

h 
lậ

p 
m
ới

 

13
 

K
hu

 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 P
hú

 Q
uố

c 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

lo
ài

 - 
sin

h 
cả

nh
 

K
iê

n 
G

ia
ng

 
40

.9
09

,7
2

C
hu

yể
n 

tiế
p 

14
 

K
hu

 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 T
hổ

 C
hu

 
K

hu
 d
ự 

trữ
 th

iê
n 

nh
iê

n 
K

iê
n 

G
ia

ng
 

20
.0

00
 

Th
àn

h 
lậ

p 
m
ới

 

15
 

K
hu

 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 N
am

 D
u 

- H
òn

 S
ơn

 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

lo
ài

 - 
sin

h 
cả

nh
 

K
iê

n 
G

ia
ng

 
9.

12
0 

Th
àn

h 
lậ

p 
m
ới

 

16
 

K
hu

 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 H
ải

 T
ặc

 
K

hu
 b
ảo

 tồ
n 

lo
ài

 - 
sin

h 
cả

nh
 

K
iê

n 
G

ia
ng

 
4.

70
0 

Th
àn

h 
lậ

p 
m
ới

 

 
T
ổn

g 
cộ

ng
 

 
 

46
3.

58
7 

 

 



 

 

43 43
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      43

Ph
ụ 

lụ
c 

II
 

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 K

H
U

 B
Ả

O
 V
Ệ

 N
G

U
Ồ

N
 L
Ợ

I T
H
Ủ

Y
 S
Ả

N
 Ở

 V
Ù

N
G

 B
IỂ

N
 T

H
Ờ

I K
Ỳ

 2
02

1 
- 2

03
0 

(K
èm

 th
eo

 Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 3
89

/Q
Đ

-T
Tg

 n
gà

y 
09

 th
án

g 
5 

nă
m

 2
02

4 
củ

a 
Th
ủ 

tư
ớn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

) 

 

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

 
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

1 
K

hu
 v
ực

 th
ị t

rấ
n 

C
ô 

Tô
 

Th
ị t

rấ
n 

C
ô 

Tô
, h

uy
ện

 C
ô 

Tô
 

Q
uả

ng
 N

in
h 

14
7 

2 
K

hu
 v
ực

 x
ã 

Th
an

h 
lâ

n 
X

ã 
Th

an
h 

Lâ
n,

 h
uy
ện

 C
ô 

Tô
 

Q
uả

ng
 N

in
h 

32
 

3 
K

hu
 v
ực

 x
ã 
Đ
ại

 B
ìn

h 
X

ã 
Đ
ại

 B
ìn

h,
 h

uy
ện

 Đ
ầm

 H
à 

Q
uả

ng
 N

in
h 

27
0 

4 
K

hu
 v
ực

 x
ã 

Tâ
n 

B
ìn

h 
X

ã 
Tâ

n 
B

ìn
h,

 h
uy
ện

 Đ
ầm

 H
à 

Q
uả

ng
 N

in
h 

36
 

5 
K

hu
 v
ực

 x
ã 

Q
uả

ng
 M

in
h 

X
ã 

Q
uả

ng
 M

in
h,

 h
uy
ện

 H
ải

 H
à 

Q
uả

ng
 N

in
h 

1.
07

0 

6 
K

hu
 v
ực

 x
ã 

V
ạn

 N
in

h 
X

ã 
V
ạn

 N
in

h,
 th

àn
h 

ph
ố 

M
ón

g 
C

ái
 

Q
uả

ng
 N

in
h 

45
0 

7 
K

hu
 v
ực

 x
ã 

M
in

h 
C

hâ
u 

X
ã 

M
in

h 
C

hâ
u,

 h
uy
ện

 V
ân

 Đ
ồn

 
Q

uả
ng

 N
in

h 
50

0 

8 
K

hu
 v
ực

 x
ã 

Q
ua

n 
Lạ

n 
X

ã 
Q

ua
n 

Lạ
n,

 h
uy
ện

 V
ân

 Đ
ồn

 
Q

uả
ng

 N
in

h 
34

0 

9 
K

hu
 v
ực

 x
ã 
Đ

ài
 X

uy
ên

 
X

ã 
Đ

ài
 X

uy
ên

, h
uy
ện

 V
ân

 Đ
ồn

 
Q

uả
ng

 N
in

h 
19

0 

10
 

K
hu

 v
ực

 x
ã 
Đ

ôn
g 

H
ải

 
X

ã 
Đ

ôn
g 

H
ải

, h
uy
ện

 T
iê

n 
Y

ên
 

Q
uả

ng
 N

in
h 

10
0 

11
 

K
hu

 v
ực

 x
ã 
Đ
ồn

g 
R

ui
 

X
ã 
Đ
ồn

g 
R

ui
, h

uy
ện

 T
iê

n 
Y

ên
 

Q
uả

ng
 N

in
h 

19
0 

12
 

K
hu

 v
ực

 x
ã 

Ti
ên

 L
ãn

g 
X

ã 
Ti

ên
 L

ãn
g,

 h
uy
ện

 T
iê

n 
Y

ên
 

Q
uả

ng
 N

in
h 

60
 



 

 44
 

44

  
44 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

 
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

13
 

K
hu

 v
ực

 x
ã 
Đ

ôn
g 

N
gũ

 
X

ã 
Đ

ôn
g 

N
gũ

, h
uy
ện

 T
iê

n 
Y

ên
 

Q
uả

ng
 N

in
h 

55
 

14
 

V
ùn

g 
bi
ển

 v
en

 b
ờ 

Th
ái

 B
ìn

h 
H

uy
ện

 T
há

i T
hụ

y 
Th

ái
 B

ìn
h 

7.
71

3 

15
 

V
ùn

g 
bi
ển

 c
ửa

 sô
ng

 Đ
áy

 
H

uy
ện

 K
im

 S
ơn

 
N

in
h 

B
ìn

h 
87

5 

16
 

V
ùn

g 
bi
ển

 H
òn

 M
ê 

H
uy
ện

 T
ĩn

h 
G

ia
 

Th
an

h 
H

óa
 

6.
71

7 

17
 

V
ùn

g 
bi
ển

 H
òn

 L
a 

- V
ũn

g 
C

hù
a 

H
uy
ện

 Q
uả

ng
 T

rạ
ch

 
Q

uả
ng

 B
ìn

h 
11

.3
62

 

18
 

K
hu

 v
ực

 Đ
iề

n 
H
ải

 
X

ã 
Đ

iề
n 

H
ải

, h
uy
ện

 P
ho

ng
 Đ

iề
n 

Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

51
4 

19
 

K
hu

 v
ực

 V
ũn

g 
M
ệ 

X
ã 

Q
uả

ng
 L
ợi

, h
uy
ện

 Q
uả

ng
 Đ

iề
n 

Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

58
9 

20
 

K
hu

 v
ực

 C
ồn

 M
áy

 B
ay

 
X

ã 
Q

uả
ng

 N
gạ

n,
 h

uy
ện

 Q
uả

ng
 Đ

iề
n 

Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

29
9 

21
 

K
hu

 v
ực

 D
oi

 T
rộ

 K
èn

 
Th
ị t

rấ
n 

Sị
a,

 h
uy
ện

 Q
uả

ng
 Đ

iề
n 

Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

15
7 

22
 

K
hu

 v
ực

 A
n 

X
uâ

n 
X

ã 
Q

uả
ng

 A
n,

 h
uy
ện

 Q
uả

ng
 Đ

iề
n 

Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

78
 

23
 

K
hu

 v
ực

 C
ồn

 S
ầy

 
X

ã 
H
ươ

ng
 P

ho
ng

, h
uy
ện

 H
ươ

ng
 T

rà
 

Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

36
8 

24
 

K
hu

 v
ực

 C
ồn

 C
hì

m
 

X
ã 

V
in

h 
Ph

ú,
 h

uy
ện

 P
hú

 V
an

g 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

25
6 

25
 

K
hu

 v
ực

 D
oi

 C
hỏ

i 
X

ã 
Ph

ú 
D

iễ
n,

 h
uy
ện

 P
hú

 V
an

g 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

66
3 

26
 

K
hu

 v
ực

 D
oi

 M
ai

 B
ốn

g 
X

ã 
V

in
h 

X
uâ

n,
 h

uy
ện

 P
hú

 V
an

g 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

32
3 

27
 

K
hu

 v
ực

 V
ũn

g 
B

ùn
 

X
ã 

Ph
ú 
Đ

a,
 h

uy
ện

 P
hú

 V
an

g 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

23
5 



 

 

45 45
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      45

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

 
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

28
 

K
hu

 v
ực

 V
ũn

g 
Đ

iệ
n 

X
ã 

Ph
ú 

X
uâ

n,
 h

uy
ện

 P
hú

 V
an

g 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

64
9 

29
 

K
hu

 v
ực

 C
ồn

 G
iá

 - 
V

in
h 

H
à 

X
ã 

V
in

h 
H

à,
 h

uy
ện

 P
hú

 V
an

g 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

29
3 

30
 

K
hu

 v
ực

 Đ
ầm

 H
à 

Tr
un

g 
X

ã 
V

in
h 

H
à,

 h
uy
ện

 P
hú

 V
an

g 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

37
3 

31
 

K
hu

 v
ực

 Đ
ập

 T
ây

 - 
C

hù
a 

M
a 

X
ã 

G
ia

ng
 H
ải

, h
uy
ện

 P
hú

 L
ộc

 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

1.
00

2 

32
 

K
hu

 v
ực

 H
òn

 N
úi

 Q
uệ

n 
X

ã 
Lộ

c 
B

ìn
h,

 h
uy
ện

 P
hú

 L
ộc

 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

98
7 

33
 

K
hu

 v
ực

 Đ
ập

 L
àn

g 
- G

àn
h 

Lă
ng

 
X

ã 
Lộ

c 
B

ìn
h,

 h
uy
ện

 P
hú

 L
ộc

 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

36
7 

34
 

K
hu

 v
ực

 H
à 

N
ã 

X
ã 

V
in

h 
H

iề
n,

 h
uy
ện

 P
hú

 L
ộc

 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

1.
15

4 

35
 

K
hu

 v
ực

 Đ
á 

M
iế

u 
X

ã 
Lộ

c 
Đ

iề
n,

 h
uy
ện

 P
hú

 L
ộc

 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

56
6 

36
 

K
hu

 v
ực

 Đ
á 

D
ầm

 
X

ã 
Lộ

c 
Đ

iề
n,

 h
uy
ện

 P
hú

 L
ộc

 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

71
4 

37
 

K
hu

 v
ực

 Đ
ìn

h 
Đ

ôi
 - 

C
ửa

 C
ạn

 
X

ã 
V

in
h 

H
ưn

g,
 h

uy
ện

 P
hú

 L
ộc

 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

34
0 

38
 

K
hu

 v
ực

 H
òn

 V
oi

 - 
V
ũn

g 
Đ

èo
 

X
ã 

Lộ
c 

Tr
ì, 

hu
yệ

n 
Ph

ú 
Lộ

c 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

55
7 

39
 

K
hu

 v
ực

 N
am

 H
òn

 Đ
èo

 
Th
ị t

rấ
n 

Ph
ú 

Lộ
c,

 h
uy
ện

 P
hú

 L
ộc

 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

1.
15

6 

40
 

V
ùn

g 
bi
ển

 T
am

 T
iế

n 
X

ã 
Ta

m
 T

iế
n,

 h
uy
ện

 N
úi

 T
hà

nh
 

Q
uả

ng
 N

am
 

1.
05

3 

41
 

V
ùn

g 
bi
ển

 T
am

 H
ải

 
X

ã 
Ta

m
 H
ải

, h
uy
ện

 N
úi

 T
hà

nh
 

Q
uả

ng
 N

am
 

2.
66

4 

42
 

V
ùn

g 
bi
ển

 G
àn

h 
Y
ến

 
H

uy
ện

 B
ìn

h 
Sơ

n 
Q

uả
ng

 N
gã

i 
5.

20
9 



 

 46
 

46

  
46 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

 
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

43
 

C
ửa

 b
iể

n 
A

n 
D
ũ 

X
ã 

H
oà

i H
ươ

ng
, h

uy
ện

 H
oà

i N
hơ

n 
B

ìn
h 
Đ
ịn

h 
16

5 

44
 

V
ùn

g 
bi
ển

 H
oà

i M
ỹ 

- M
ỹ 
Đ
ức

 
X

ã 
H

oà
i M

ỹ,
 h

uy
ện

 H
oà

i N
hơ

n 
   

   
 

và
 x

ã 
M
ỹ 
Đ
ức

, h
uy
ện

 P
hù

 M
ỹ 

B
ìn

h 
Đ
ịn

h 
2.

16
0 

45
 
Đ
ầm

 Đ
ề 

G
i  

H
uy
ện

 P
hù

 M
ỹ 

B
ìn

h 
Đ
ịn

h 
1.

25
0 

46
 

V
ùn

g 
bi
ển

 P
hù

 C
át

 
H

uy
ện

 P
hù

 C
át

 
B

ìn
h 
Đ
ịn

h 
5.

11
5 

47
 
Đ
ầm

 T
hị

 N
ại

 
H

uy
ện

 T
uy

 P
hư
ớc

 
B

ìn
h 
Đ
ịn

h 
2.

12
8 

48
 

V
ùn

g 
bi
ển

 N
hơ

n 
Lý

 
X

ã 
N

hơ
n 

Lý
, t

hà
nh

 p
hố

 Q
uy

 N
hơ

n 
B

ìn
h 
Đ
ịn

h 
2.

11
0 

49
 

V
ùn

g 
bi
ển

 H
òn

 Y
ến

 
X

ã 
A

n 
H

òa
, h

uy
ện

 T
uy

 A
n 

Ph
ú 

Y
ên

 
1.

10
7 

50
 

V
ùn

g 
bi
ển

 Đ
ôn

g 
H

òa
 

H
uy
ện

 Đ
ôn

g 
H

òa
 

Ph
ú 

Y
ên

 
13

.8
30

 

51
 

V
ịn

h 
V

ân
 P

ho
ng

 
H

uy
ện

 V
ạn

 N
in

h 
và

 th
ị x

ã 
N

in
h 

H
òa

 
K

há
nh

 H
òa

 
39

.1
00

 

52
 

V
ùn

g 
bi
ển

 C
am

 L
âm

 - 
C

am
 R

an
h 

V
en

 b
ờ 

hu
yệ

n 
C

am
 L

âm
 v

à 
th

àn
h 

ph
ố 

C
am

 R
an

h 
K

há
nh

 H
òa

 
35

.5
40

 

53
 

V
ịn

h 
Ph

an
 R

an
g 

H
uy
ện

 N
in

h 
H
ải

, t
hà

nh
 p

hố
 P

ha
n 

R
an

g 
và

 h
uy
ện

 N
in

h 
Ph
ướ

c 
N

in
h 

Th
uậ

n 
49

.6
50

 

54
 

V
ùn

g 
bi
ển

 H
àm

 T
hu
ận

 N
am

 - 
La

 G
i

Th
ị x

ã L
a G

i v
à h

uy
ện

 H
àm

 T
hu
ận

 N
am

 
B

ìn
h 

Th
uậ

n 
33

.7
27

 

55
 

V
ùn

g 
lộ

ng
 B
ến

 T
re

 
H

uy
ện

 B
ìn

h 
Đ
ại

, B
a 

Tr
i, 

Th
an

h 
Ph

ú 
B
ến

 T
re

 
18

5.
90

0 



 

 

47 47
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      47

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

 
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

56
 

V
en

 b
ờ 

Só
c 

Tr
ăn

g 
H

uy
ện

 V
ĩn

h 
C

hâ
u 

Só
c 

Tr
ăn

g 
52

.6
00

 

57
 

V
en

 b
ờ 

Tr
ần

 V
ăn

 T
hờ

i 
X

ã 
K

há
nh

 B
ìn

h 
Tâ

y 
B
ắc

 v
à 

xã
 K

há
nh

 
B

ìn
h 

Tâ
y,

 h
uy
ện

 T
rầ

n 
V
ăn

 T
hờ

i 
C

à 
M

au
 

28
.2

80
 

58
 

V
ùn

g 
bi
ển

 q
uầ

n 
đả

o 
B

à 
Lụ

a 
H

uy
ện

 K
iê

n 
Lư

ơn
g 

K
iê

n 
G

ia
ng

 
38

.2
30

 

59
 

V
en

 b
ờ 

ph
ía

 đ
ảo

 Đ
ôn

g 
Ph

ú 
Q

uố
c 

X
ã 

H
àm

 N
in

h,
 th

àn
h 

ph
ố 

Ph
ú 

Q
uố

c 
K

iê
n 

G
ia

ng
 

32
.4

50
 

 
T
ổn

g 
cộ

ng
 

 
 

57
4.

01
5 

 



 

 48
 

48

  
48 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

Ph
ụ 

lụ
c 

II
I 

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 K

H
U

 V
Ự

C
 C
Ấ

M
 K

H
A

I T
H

Á
C

 T
H
Ủ

Y
 S
Ả

N
 C

Ó
 T

H
Ờ

I H
Ạ

N
 Ở

 V
Ù

N
G

 B
IỂ

N
  

T
H
Ờ

I K
Ỳ

 2
02

1 
- 2

03
0 

(K
èm

 th
eo

 Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 3
89

/Q
Đ

-T
Tg

 n
gà

y 
09

 th
án

g 
5 

nă
m

 2
02

4 
củ

a 
Th
ủ 

tư
ớn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

) 
 

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

T
hờ

i g
ia

n 
cấ

m
 

(n
gà

y/
th

án
g 

-
ng

ày
/th

án
g)

 

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

1 
V

ùn
g 

bi
ển

 v
en

 Đ
ảo

 T
rầ

n 
X

ã 
Th

an
h 

Lâ
n,

 h
uy
ện

 C
ô 

Tô
 

Q
uả

ng
 N

in
h 

01
/5

 - 
30

/6
 

20
.3

30
 

2 
V

ùn
g 

bi
ển

 v
en

 Đ
ảo

 C
ô 

Tô
 

H
uy
ện

 C
ô 

Tô
 

Q
uả

ng
 N

in
h 

01
/4

 - 
30

/6
 

25
.2

00
 

3 
V

ùn
g 

bi
ển

 p
hí

a 
N

am
 đ
ảo

 N
gọ

c 
V
ừn

g
Th

àn
h 

ph
ố 

H
ạ 

Lo
ng

 v
à 

hu
yệ

n 
V

ân
 Đ
ồn

 
Q

uả
ng

 N
in

h 
01

/3
 - 

30
/6

; 
   

01
/8

 - 
31

/8
; 

01
/1

1 
- 3

0/
11

 
29

.3
20

 

4 
V

ùn
g 

bi
ển

 p
hí

a 
N

am
 đ
ảo

 H
ạ 

M
ai

 
H

uy
ện

 V
ân

 Đ
ồn

 
Q

uả
ng

 N
in

h 
01

/3
 - 

30
/4

 
4.

80
5 

5 
V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 C
át

 B
à 

H
uy
ện

 C
át

 B
à 

H
ải

 P
hò

ng
 

01
/0

1 
- 3

1/
5;

 

01
/7

 - 
31

/7
 

4.
46

8 

6 
V

ùn
g 

bi
ển

 T
ây

 N
am

 L
on

g 
C

hâ
u 

H
uy
ện

 C
át

 B
à 

H
ải

 P
hò

ng
 

01
/4

 - 
30

/6
; 

01
/1

1 
- 3

0/
11

 
7.

71
9 

7 
V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 H
ải

 P
hò

ng
 

Q
uậ

n 
Đ
ồ 

Sơ
n,

 h
uy
ện

 K
iế

n 
Th
ụy

 v
à 

hu
yệ

n 
Ti

ên
 L

ãn
g 

H
ải

 P
hò

ng
 

01
/3

 - 
31

/5
; 

01
/1

0 
- 3

1/
10

 
24

.0
80

 



 

 

49 49
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      49

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

T
hờ

i g
ia

n 
cấ

m
 

(n
gà

y/
th

án
g 

-
ng

ày
/th

án
g)

 

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

8 
V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 T
há

i B
ìn

h 
H

uy
ện

 T
iề

n 
H
ải

 
Th

ái
 B

ìn
h 

01
/4

 - 
31

/5
 

6.
91

1 

9 
V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 Q
uấ

t L
âm

 
H

uy
ện

 G
ia

o 
Th
ủy

,  

hu
yệ

n 
H
ải

 H
ậu

  
N

am
 Đ
ịn

h 
01

/4
 - 

30
/6

 
19

.8
60

 

10
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 N
am

 Đ
ịn

h,
 N

in
h 

Bì
nh

,
Th

an
h 

H
óa

 

H
uy
ện

 N
gh
ĩa

 H
ưn

g,
 h

uy
ện

 
K

im
 S
ơn

, h
uy
ện

 H
ậu

 L
ộc

, 
hu

yệ
n 

H
oằ

ng
 H

óa
 

N
am

 Đ
ịn

h,
 N

in
h 

B
ìn

h,
 T

ha
nh

 H
óa

01
/4

 - 
30

/6
 

56
.2

51
 

11
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 Q
uả

ng
 X
ươ

ng
 

H
uy
ện

 Q
uả

ng
 X
ươ

ng
 

Th
an

h 
H

óa
 

01
/4

 - 
30

/5
; 

01
/8

 - 
31

/8
 

28
.0

10
 

12
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 H
òn

 M
ê 

H
uy
ện

 T
ĩn

h 
G

ia
 

Th
an

h 
H

óa
 

01
/3

 - 
31

/7
 

31
.9

10
 

13
 V

ịn
h 

D
iễ

n 
C

hâ
u 

H
uy
ện

 D
iễ

n 
C

hâ
u 

N
gh
ệ 

A
n 

01
/4

 - 
30

/6
 

9.
16

1 

14
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 N
gh

i L
ộc

 - 
C
ửa

 L
ò 

H
uy
ện

 N
gh

i L
ộc

 v
à 

th
ị x

ã 
C
ửa

 L
ò 

N
gh
ệ 

A
n 

01
/4

 - 
31

/5
 

6.
59

4 

15
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 N
gh

i X
uâ

n 
- C

an
 L
ộc

H
uy
ện

 N
gh

i X
uâ

n 
và

 h
uy
ện

 
C

an
 L
ộc

 
H

à 
Tĩ

nh
 

01
/3

 - 
30

/6
 

37
.0

10
 

16
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 C
ẩm

 X
uy

ên
 

H
uy
ện

 C
ẩm

 X
uy

ên
 

H
à 

Tĩ
nh

 
01

/3
 - 

31
/7

 
24

.8
30

 



 

 50
 

50

  
50 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

T
hờ

i g
ia

n 
cấ

m
 

(n
gà

y/
th

án
g 

-
ng

ày
/th

án
g)

 

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

17
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 K
ỳ 

A
nh

 
H

uy
ện

 K
ỳ 

A
nh

 
H

à 
Tĩ

nh
 

01
/5

 - 
30

/6
 

7.
96

9 

18
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 Q
uả

ng
 T

rạ
ch

 
H

uy
ện

 Q
uả

ng
 T

rạ
ch

 
Q

uả
ng

 B
ìn

h 
01

/2
 - 

31
/7

 
60

.8
60

 

19
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 Q
uả

ng
 T

rị 
H

uy
ện

 V
ĩn

h 
Li

nh
 v

à 
hu

yệ
n 

G
ia

o 
Li

nh
 

Q
uả

ng
 T

rị 
01

/3
 - 

31
/8

 
64

.8
30

 

20
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 P
ho

ng
 Đ

iề
n 

-  

Q
uả

ng
 Đ

iề
n 

H
uy
ện

 P
ho

ng
 Đ

iề
n 

 

và
 h

uy
ện

 Q
uả

ng
 Đ

iề
n 

Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
01

/6
 - 

31
/8

; 

01
/1

1 
- 3

0/
11

 
24

.6
40

 

21
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 P
hú

 V
an

g 
Từ

 x
ã 

V
in

h 
M
ỹ 
đế

n 
 

xã
 L
ộc

 V
in

h,
 h

uy
ện

 P
hú

 L
ộc

 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
01

/6
 - 

30
/6

; 

01
/1

1 
- 3

0/
11

 
7.

36
9 

22
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 L
ăn

g 
C

ô 
Th
ị t

rấ
n 

Lă
ng

 C
ô,

  

hu
yệ

n 
Ph

ú 
Lộ

c 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
01

/4
 - 

30
/6

;  

01
/8

 - 
30

/8
 

12
.2

40
 

23
 V

ùn
g 

bi
ển

 p
hí

a N
am

 B
án

 đ
ảo

 S
ơn

 T
rà

 
Q

uậ
n 

Sơ
n 

Tr
à 

và
 q

uậ
n 

N
gũ

 
H

àn
h 

Sơ
n 

Đ
à 

N
ẵn

g 
01

/3
 - 

31
/7

 
6.

65
5 

24
 Đ

ôn
g 

B
ắc

 H
òn

 D
ài

, C
ù 

La
o 

C
hà

m
 

X
ã 

Tâ
n 

H
iệ

p,
 th

àn
h 

ph
ố 

 

H
ội

 A
n 

Q
uả

ng
 N

am
 

01
/5

 - 
31

/7
 

2 

25
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 C
ửa

 Đ
ại

 
Th

àn
h 

ph
ố 

H
ội

 A
n 

và
 h

uy
ện

 
Th
ắn

g 
B

ìn
h 

Q
uả

ng
 N

am
 

01
/4

 - 
30

/6
 

4.
08

5 



 

 

51 51
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      51

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

T
hờ

i g
ia

n 
cấ

m
 

(n
gà

y/
th

án
g 

-
ng

ày
/th

án
g)

 

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

26
 V

ùn
g 

bi
ển

 p
hí

a 
N

am
 H

òn
 Ô

ng
 

H
uy
ện

 T
am

 K
ỳ 

Q
uả

ng
 N

am
 

01
/6

 - 
30

/6
 

6.
70

2 

27
 V

ùn
g 

bi
ển

 p
hí

a 
N

am
 đ
ảo

 L
ý 

Sơ
n 

H
uy
ện

 B
ìn

h 
Sơ

n 
Q

uả
ng

 N
gã

i 
01

/1
1 

- 3
1/

11
 

7.
62

4 

28
 V

ùn
g 

bi
ển

 v
en

 h
uy
ện

 Đ
ức

 P
hổ

 
H

uy
ện

 Đ
ức

 P
hổ

 
Q

uả
ng

 N
gã

i 
01

/1
1 

- 3
1/

11
 

7.
43

9 

29
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 Q
uy

 N
hơ

n 
H

uy
ện

 P
hù

 C
át

 v
à 

th
àn

h 
ph
ố 

Q
uy

 N
hơ

n 
B

ìn
h 
Đ
ịn

h 
01

/6
 - 

30
/6

 
8.

43
5 

30
 H

òn
 C

ao
 - 

M
ũi

 C
òn

g 
C
ọc

, N
hơ

n 
Lý

 
X

ã 
N

hơ
n 

Lý
, t

hà
nh

 p
hố

  
Q

uy
 N

hơ
n 

B
ìn

h 
Đ
ịn

h 
01

/0
1 

- 2
8/

02
; 

01
/5

 - 
30

/6
; 

01
/1

1 
- 3

1/
12

 
6 

31
 H

òn
 K

hô
 lớ

n 
- B

ờ 
Đ
ập

 - 
M
ũi

 Y
ến

, 
N

hơ
n 

H
ải

 
X

ã 
N

hơ
n 

H
ải

, t
hà

nh
 p

hố
 

Q
uy

 N
hơ

n 
B

ìn
h 
Đ
ịn

h 
01

/0
1 

- 2
8/

02
; 

01
/5

 - 
30

/6
; 

01
/1

1 
- 3

1/
12

 
12

4 

32
 B

ắc
 B

ãi
 x
ếp

, G
hề

nh
 R

án
g 

Ph
ườ

ng
 G

hề
nh

 R
án

g,
  

th
àn

h 
ph
ố 

Q
uy

 N
hơ

n 
B

ìn
h 
Đ
ịn

h 
01

/4
 - 

31
/8

 
50

 

33
 H

òn
 N

ga
ng

 - 
H

òn
 S

âu
 - 

H
òn

 N
hà

n 
- 

H
òn

 Đ
ất

, G
hề

nh
 R

án
g 

Ph
ườ

ng
 G

hề
nh

 R
án

g,
 th

àn
h 

ph
ố 

Q
uy

 N
hơ

n 
B

ìn
h 
Đ
ịn

h 
01

/0
1 

- 3
0/

6;
 

01
/1

1 
- 3

1/
12

 
10

1 

34
 B

ãi
 L

àn
g 

- M
ũi

 L
ăn

g 
B

à,
 N

hơ
n 

C
hâ

u
X

ã 
N

hơ
n 

C
hâ

u,
 th

àn
h 

ph
ố 

Q
uy

 N
hơ

n 
B

ìn
h 
Đ
ịn

h 
01

/0
1 

- 3
0/

6;
 

01
/1

1 
- 3

1/
12

 
50

 



 

 52
 

52

  
52 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

T
hờ

i g
ia

n 
cấ

m
 

(n
gà

y/
th

án
g 

-
ng

ày
/th

án
g)

 

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

35
 H

òn
 C

hù
a 

X
ã A

n 
Ph

ú,
 th

àn
h 

ph
ố 

Tu
y H

òa
 

Ph
ú 

Y
ên

 
01

/0
1 

- 3
1/

3;
 

01
/1

2 
- 3

1/
12

 
30

 

36
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 T
uy

 H
òa

 
Th

àn
h 

ph
ố 

Tu
y 

H
òa

 
Ph

ú 
Y

ên
 

01
/1

1 
- 3

1/
11

 
4.

01
3 

37
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 N
ha

 T
ra

ng
 

H
uy
ện

 N
in

h 
H

òa
 v

à 

th
àn

h 
ph
ố 

N
ha

 T
ra

ng
 

K
há

nh
 H

òa
 

01
/5

 - 
31

/5
; 

01
/7

 - 
31

/8
; 

01
/1

1 
- 3

1/
11

 

61
.4

90
 

38
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 v
ịn

h 
C

am
 R

an
h 

Th
àn

h 
ph
ố 

C
am

 R
an

h 
K

há
nh

 H
òa

 

01
/0

2 
- 3

1/
3;

 

01
/5

 - 
31

/5
; 

01
/8

 - 
31

/8
; 

01
/1

0 
- 3

1/
10

 

49
.9

23
 

39
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 v
ịn

h 
Ph

an
 R

í 
H

uy
ện

 T
uy

 P
ho

ng
 

B
ìn

h 
Th

uậ
n 

01
/0

2 
- 3

0/
4;

 

01
/8

 - 
31

/8
; 

01
/1

1 
- 3

0/
11

 

29
.0

20
 

40
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 v
ịn

h 
Ph

an
 T

hi
ết

 
Th

àn
h 

ph
ố 

Ph
an

 T
hi
ết

 
B

ìn
h 

Th
uậ

n 

01
/0

1 
- 3

0/
4;

 

01
/7

 - 
31

/7
; 

01
/1

1 
- 3

0/
11

 

80
.5

60
 



 

 

53 53
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      53

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

T
hờ

i g
ia

n 
cấ

m
 

(n
gà

y/
th

án
g 

-
ng

ày
/th

án
g)

 

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

41
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 L
a 

G
i 

Th
ị x

ã 
La

 G
i 

B
ìn

h 
Th

uậ
n 

01
/1

1 
- 3

1/
11

 
8.

37
2 

42
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 X
uy

ên
 M

ộc
 

X
ã 

Ph
ướ

c 
Th

uậ
n,

 h
uy
ện

 
X

uy
ên

 M
ộc

 
Bà

 R
ịa 

- V
ũn

g 
Tà

u
01

/1
0 

- 3
1/

10
 

8.
47

9 

43
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 V
ũn

g 
Tà

u 
- T

iề
n 

G
ia

ng
 

H
uy
ện

 L
on

g 
Đ

iề
n,

 th
àn

h 
ph
ố 

V
ũn

g 
Tà

u,
 h

uy
ện

 T
ân

 
Th

àn
h,

 h
uy
ện

 C
ần

 G
iờ

, 
hu

yệ
n 

G
ò 

C
ôn

g 
Đ

ôn
g 

 

V
ũn

g 
Tà

u,
 T

hà
nh

 
Ph
ố 

H
ồ 

Ch
í M

in
h,

 
Ti
ền

 G
ia

ng
 

01
/0

1 
- 3

1/
4;

 
01

/7
 - 

31
/8

; 

01
/1

1 
- 3

0/
11

 
18

4.
30

0 

44
 V

ùn
g 

ve
n 

bờ
 B
ến

 T
re

 
H

uy
ện

 B
ìn

h 
Đ
ại

, h
uy
ện

 B
a T

ri,
 

hu
yệ

n 
Th
ạn

h 
Ph

ú 
B
ến

 T
re

 
01

/4
 - 

01
/9

 
11

4.
40

0 

45
 S

ân
 N

gh
êu

 Đ
ồn

, T
hạ

nh
 P

ho
ng

 
H

uy
ện

 T
hạ

nh
 P

hú
 

B
ến

 T
re

 
01

/0
1 

- 3
1/

1;
 

01
/5

 - 
31

/7
; 

01
/1

1 
- 3

1/
12

 

87
 

46
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 c
ửa

 C
un

g 
H
ầu

 
H

uy
ện

 T
hạ

nh
 P

hú
,  

hu
yệ

n 
D

uy
ên

 H
ải

 
B
ến

 T
re

,  
Tr

à 
V

in
h 

01
/6

 - 
30

/6
; 

01
/1

1 
- 3

1/
11

 
41

.4
40

 

47
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 c
ửa

 T
rầ

n 
Đ
ề 

H
uy
ện

 D
uy

ên
 H
ải

, h
uy
ện

 C
ù 

La
o 

D
un

g,
 h

uy
ện

 L
on

g 
Ph

ú 
 

Tr
à 

V
in

h,
  

Só
c 

Tr
ăn

g 

01
/0

2 
- 3

1/
3;

 

01
/4

 - 
30

/6
; 

01
/1

1 
- 3

1/
11

 

45
.5

40
 



 

 54
 

54

  
54 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

T
hờ

i g
ia

n 
cấ

m
 

(n
gà

y/
th

án
g 

-
ng

ày
/th

án
g)

 

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

48
 C

ửa
 sô

ng
 Đ
ịn

h 
A

n 
và

 T
rầ

n 
Đ
ề 

H
uy
ện

 D
uy

ên
 H
ải

,  

hu
yệ

n 
C

ù 
La

o 
D

un
g 

Tr
à 

V
in

h,
  

Só
c 

Tr
ăn

g 

 

01
/4

 - 
30

/6
 

 

5.
55

5 

49
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 V
ĩn

h 
C

hâ
u 

H
uy
ện

 V
ĩn

h 
C

hâ
u 

Só
c 

Tr
ăn

g 
01

/2
 - 

31
/5

; 

01
/1

1 
- 3

0/
11

 
52

.8
00

 

50
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 B
ạc

 L
iê

u 
- H

òa
 B

ìn
h 

Th
àn

h 
ph
ố 

B
ạc

 L
iê

u 
và

 
hu

yệ
n 

H
òa

 B
ìn

h 
B
ạc

 L
iê

u 
01

/3
 - 

30
/6

; 

01
/1

0 
- 3

0/
11

 
67

.4
80

 

51
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 N
ăm

 C
ăn

 - 
N

gọ
c H

iể
n 

H
uy
ện

 N
ăm

 C
ăn

, 
   

   
   

hu
yệ

n 
N

gọ
c 

H
iể

n 
C

à 
M

au
 

01
/3

 - 
31

/5
; 

01
/1

0 
- 3

0/
11

 
33

.5
60

 

52
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 T
ân

 A
n 

- V
iên

 A
n 
Đ

ôn
g 

X
ã 

Tâ
n 

A
n,

 T
hị

 tr
ấn

   
   

   
Rạ

ch
 G
ốc

, x
ã V

iên
 A

n 
Đ

ôn
g,

 
hu

yệ
n 

N
gọ

c 
H

iể
n 

C
à 

M
au

 
01

/0
2 

- 3
1/

5;
 

01
/1

0 
- 3

1/
11

 
46

.1
20

 

53
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 Đ
ất

 M
ũi

 - 
V

iê
n 

A
n 

X
ã 

V
iê

n 
A

n,
 x

ã 
Đ
ất

 M
ũi

, 
hu

yệ
n 

N
gọ

c 
H

iể
n 

C
à 

M
au

 

01
/0

2 
- 2

9/
02

; 

01
/5

 - 
30

/6
; 

01
/1

0 
- 3

1/
11

 

57
.6

40
 



 

 

55 55
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      55

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

T
hờ

i g
ia

n 
cấ

m
 

(n
gà

y/
th

án
g 

-
ng

ày
/th

án
g)

 

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

54
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 P
hú

 T
ân

 -
 T

rầ
n 

V
ăn

 
Th
ời

 
H

uy
ện

 P
hú

 T
ân

 v
à 

hu
yệ

n 
Tr
ần

 V
ăn

 T
hờ

i 
C

à 
M

au
 

01
/6

 - 
30

/6
;  

 
01

/8
 - 

30
/8

;  
  

01
/1

1 
- 3

0/
11

 
38

.8
30

 

55
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 U
 M

in
h 

H
uy
ện

 U
 M

in
h 

C
à 

M
au

 
01

/6
 - 

30
/6

; 

01
/1

0 
- 3

0/
11

 
35

.4
50

 

56
 V

ùn
g 

bi
ển

 v
en

 đ
ảo

 H
òn

 S
ơn

 
X

ã 
Lạ

i S
ơn

, h
uy
ện

 K
iê

n 
H
ải

 
K

iê
n 

G
ia

ng
 

01
/0

2 
- 3

1/
3;

   
01

/7
 - 

31
/7

;  
 

01
/1

1 
- 3

0/
11

 
53

.1
60

 

57
 V

ùn
g 

bi
ển

 p
hí

a T
ây

 B
ắc

 đ
ảo

 H
òn

 T
re

 
X

ã 
H

òn
 T

re
, h

uy
ện

 K
iê

n 
H
ải

 
K

iê
n 

G
ia

ng
 

01
/1

1 
- 3

0/
11

 
5.

41
2 

58
 V

ùn
g 

bi
ển

 v
en

 đ
ảo

 H
òn

 T
re

 
X

ã 
H

òn
 T

re
, h

uy
ện

 K
iê

n 
H
ải

 
K

iê
n 

G
ia

ng
 

01
/1

 - 
31

/1
2 

2.
63

0 

59
 V

ùn
g 

ve
n 

bờ
 K

iê
n 

G
ia

ng
 

H
uy
ện

 A
n 

M
in

h,
 A

n 
B

iê
n,

 
th

àn
h 

ph
ố 

R
ạc

h 
G

iá
, h

uy
ện

 
H

òn
 Đ
ất

, h
uy
ện

 K
iê

n 
Lư

ơn
g 

và
 th
ị x

ã 
H

à 
Ti

ên
 

K
iê

n 
G

ia
ng

 
01

/0
1 

- 3
1/

12
 

10
9.

90
0 

60
 V

ùn
g 

bi
ển

 q
uầ

n 
đả

o 
H

à 
Ti

ên
 

X
ã 

Ti
ên

 H
ải

, t
hị

 x
ã 

H
à 

Ti
ên

 
K

iê
n 

G
ia

ng
 

01
/4

 - 
30

/6
 

5.
41

2 



 

 56
 

56

  
56 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

T
hờ

i g
ia

n 
cấ

m
 

(n
gà

y/
th

án
g 

-
ng

ày
/th

án
g)

 

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

61
 V

ùn
g 

bi
ển

 p
hí

a 
Tâ

y 
N

am
 q

uầ
n 
đả

o 
H

à 
Ti

ên
 

X
ã 

Ti
ên

 H
ải

, t
hị

 x
ã 

H
à 

Ti
ên

 
K

iê
n 

G
ia

ng
 

01
/0

1 
- 3

1/
01

; 
01

/3
 - 

31
/3

; 
01

/5
 - 

31
/5

; 
   

01
/7

 - 
31

/7
;  

 
01

/1
1 

- 3
0/

11
 

10
.1

60
 

62
 V

ùn
g 

ve
n 

bi
ển

 p
hí

a 
Đ

ôn
g 

A
n 

Th
ới

 
Ph
ườ

ng
 A

n 
Th
ới

, t
hà

nh
 p

hố
 

Ph
ú 

Q
uố

c 
K

iê
n 

G
ia

ng
 

01
/1

1 
- 3

0/
11

 
5.

41
2 

63
 V

ùn
g 

bi
ển

 v
en

 b
ờ 

ph
ía

 T
ây

 đ
ảo

Ph
ú 

Q
uố

c 
Th

àn
h 

ph
ố 

Ph
ú 

Q
uố

c 
K

iê
n 

G
ia

ng
 

01
/0

1 
- 3

1/
12

 
16

.8
80

 

 
T
ổn

g 
cộ

ng
 

 
 

 
1.

72
9.

69
5 

  



 

 

57 57
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      57

Ph
ụ 

lụ
c 

IV
 

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 K

H
U

 V
Ự

C
 C
Ư

 T
R

Ú
 N

H
Â

N
 T
Ạ

O
 C

H
O

 L
O

À
I T

H
Ủ

Y
 S
Ả

N
 Ở

 V
Ù

N
G

 B
IỂ

N
  

T
H
Ờ

I K
Ỳ

 2
02

1 
- 2

03
0 

(K
èm

 th
eo

 Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 3
89

/Q
Đ

-T
Tg

 n
gà

y 
09

 th
án

g 
5 

nă
m

 2
02

4 
củ

a 
Th
ủ 

tư
ớn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

) 

 

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

 
D

iệ
n 

tíc
h 

(h
a)

 

1 
V

ùn
g 

bi
ển

 p
hí

a 
Tâ

y 
N

am
 đ
ảo

 N
gọ

c 
V
ừn

g 
H

uy
ện

 V
ân

 Đ
ồn

 
Q

uả
ng

 N
in

h 
1.

39
4 

2 
V

ùn
g 

bi
ển

 p
hí

a 
N

am
 Q

uầ
n 
đả

o 
C

át
 B

à 
H

uy
ện

 C
át

 H
ải

 
H
ải

 P
hò

ng
 

96
4 

3 
V

ùn
g 

bi
ển

 p
hí

a 
Tâ

y 
N

am
 Q

uầ
n 
đả

o 

Lo
ng

 C
hâ

u 
H

uy
ện

 C
át

 H
ải

 
H
ải

 P
hò

ng
 

86
5 

4 
V

en
 b
ờ 

Ti
ền

 H
ải

 
H

uy
ện

 T
iề

n 
H
ải

 
Th

ái
 B

ìn
h 

92
8 

5 
V

en
 b
ờ 

Q
uả

ng
 X
ươ

ng
 

H
uy
ện

 Q
uả

ng
 X
ươ

ng
 

Th
an

h 
H

óa
 

1.
01

8 

6 
V

en
 b
ờ 

ph
ía

 Đ
ôn

g 
B
ắc

 M
ũi

 G
à 

H
uy
ện

 N
gh

i L
ộc

 
N

gh
ệ 

A
n 

96
5 

7 
V

en
 b
ờ 

N
gh

i X
uâ

n 
H

uy
ện

 N
gh

i X
uâ

n 
H

à 
Tĩ

nh
 

79
0 

8 
V

en
 b
ờ 

K
ỳ 

A
nh

 
H

uy
ện

 K
ỳ 

A
nh

 
H

à 
Tĩ

nh
 

1.
02

1 

9 
V

en
 b
ờ 

Q
uả

ng
 T

rạ
ch

 
H

uy
ện

 Q
uả

ng
 T

rạ
ch

 
Q

uả
ng

 B
ìn

h 
78

3 

10
 

V
en

 b
ờ 

Lệ
 T

hủ
y 

H
uy
ện

 L
ệ 

Th
ủy

 
Q

uả
ng

 B
ìn

h 
91

0 



 

 58
 

58

  
58 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

 
D

iệ
n 

tíc
h 

(h
a)

 

11
 

V
en

 b
ờ 

C
ửa

 V
iệ

t 
H

uy
ện

 T
riệ

u 
Ph

on
g 

Q
uả

ng
 T

rị 
86

2 

12
 

V
en

 b
ờ 

Ph
ú 

V
an

g 
H

uy
ện

 P
hú

 V
an

g 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

89
4 

13
 

V
en

 b
ờ 

Ph
ú 

Lộ
c 

H
uy
ện

 P
hú

 L
ộc

 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

63
5 

14
 

V
en

 b
ờ 

vị
nh

 L
ăn

g 
C

ô 
H

uy
ện

 P
hú

 L
ộc

 
Th
ừa

 T
hi

ên
 H

uế
 

96
4 

15
 

V
en

 b
ờ 

N
gũ

 H
àn

h 
Sơ

n 
Q

uậ
n 

N
gũ

 H
àn

h 
Sơ

n 
Đ

à 
N
ẵn

g 
97

5 

16
 

V
en

 b
ờ 

ph
ía

 T
ây

 B
ắc

 H
òn

 K
hô

 
Th

àn
h 

ph
ố 

H
ội

 A
n 

Q
uả

ng
 N

am
 

73
8 

17
 

V
en

 b
ờ 

Th
ăn

g 
B

ìn
h 

H
uy
ện

 T
hă

ng
 B

ìn
h 

Q
uả

ng
 N

am
 

74
4 

18
 

V
en

 b
ờ 

m
ũi

 B
àn

 T
ha

n 
X

ã 
Ta

m
 H
ải

,  
   

   
   

   
hu

yệ
n 

N
úi

 T
hà

nh
 

Q
uả

ng
 N

am
 

13
8 

19
 

V
en

 b
ờ 

Ph
ù 

C
át

 
H

uy
ện

 P
hù

 C
át

 
B

ìn
h 
Đ
ịn

h 
90

7 

20
 

V
en

 b
ờ 

X
uy

ên
 M

ộc
 

H
uy
ện

 X
uy

ên
 M

ộc
 

B
à 

R
ịa

 - 
V
ũn

g 
Tà

u 
1.

01
3 

21
 

V
en

 b
ờ 
Đ

ôn
g 

N
am

 m
ũi

 N
gh

in
h 

Ph
on

g 
Th

àn
h 

ph
ố 

V
ũn

g 
Tà

u 
B

à 
R
ịa

 - 
V
ũn

g 
Tà

u 
1.

05
0 

22
 

V
en

 b
ờ 

V
ĩn

h 
C

hâ
u 

H
uy
ện

 V
ĩn

h 
C

hâ
u 

Só
c 

Tr
ăn

g 
1.

03
6 

23
 

V
ùn

g 
bờ

 k
hu

 v
ực

 N
hà

 M
át

 
Th

àn
h 

ph
ố 

B
ạc

 L
iê

u 
B
ạc

 L
iê

u 
1.

20
1 

24
 

V
en

 b
ờ 

ph
ía

 Đ
ôn

g 
H

òn
 K

ho
ai

 
H

uy
ện

 N
gọ

c 
H

iể
n 

C
à 

M
au

 
1.

03
8 



 

 

59 59
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      59

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

 
D

iệ
n 

tíc
h 

(h
a)

 

25
 

V
en

 b
ờ 

ph
ía

 T
ây

 B
ắc

 M
ũi

 C
à 

M
au

 
H

uy
ện

 P
hú

 T
ân

 
C

à 
M

au
 

1.
12

1 

26
 

V
ùn

g 
bi
ển

 K
há

nh
 B

ìn
h 

Tâ
y,

 K
há

nh
 B

ìn
h 

Tâ
y 

B
ắc

 
H

uy
ện

 T
rầ

n 
V
ăn

 T
hờ

i 
C

à 
M

au
 

18
8 

27
 

V
en

 b
ờ 

vị
nh

 C
ây

 D
ươ

ng
 

H
uy
ện

 H
òn

 Đ
ất

 
K

iê
n 

G
ia

ng
 

50
8 

 
T
ổn

g 
cộ

ng
 

 
 

23
.6

50
 



 

 60
 

60

  
60 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

Ph
ụ 

lụ
c 

V
 

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 K

H
U

 B
Ả

O
 V
Ệ

 N
G

U
Ồ

N
 L
Ợ

I T
H
Ủ

Y
 S
Ả

N
 Ở

 V
Ù

N
G

 N
Ộ

I Đ
ỊA

 T
H
Ờ

I K
Ỳ

 2
02

1 
- 2

03
0 

(K
èm

 th
eo

 Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 3
89

/Q
Đ

-T
Tg

 n
gà

y 
09

 th
án

g 
5 

nă
m

 2
02

4 
củ

a 
Th
ủ 

tư
ớn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

) 
 

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

 
D

iệ
n 

tíc
h 

(h
a)

 

1 
H
ồ 

N
úi

 C
ốc

 
V

ùn
g 

lò
ng

 h
ồ 

N
úi

 C
ốc

 (t
rê

n 
hệ

 th
ốn

g 
sô

ng
 C

ôn
g)

Th
ái

 N
gu

yê
n 

24
2 

 

2 
H
ồ 

H
òa

 B
ìn

h 
C

ác
 ti
ểu

 k
hu

 từ
 c

ác
 sô

ng
, s

uố
i đ
ổ 

và
o 

hồ
 th

uộ
c 

hu
yệ

n 
M

ai
 S
ơn

, h
uy
ện

 B
ắc

 Y
ên

, h
uy
ện

 P
hù

 Y
ên

, 
hu

yệ
n 

M
ộc

 C
hâ

u 
Sơ

n 
La

 
79

0 

3 
H
ồ 

Th
ác

 B
à 

H
uy
ện

 Y
ên

 B
ìn

h 
và

 h
uy
ện

 L
ục

 Y
ên

 
Y

ên
 B

ái
 

72
2 

4 
H
ồ 

th
ủy

 đ
iệ

n 
Sơ

n 
La

  
21

 ti
ểu

 k
hu

 th
uộ

c 
hu

yệ
n 

M
ườ

ng
 L

a 
(5

); 
hu

yệ
n 

Th
uậ

n 
C

hâ
u 

(3
); 

hu
yệ

n 
Q

uỳ
nh

 N
ha

i (
13

) 
Sơ

n 
La

 
2.

96
0 

5 
H
ồ 

su
ối

 H
ai

  
X

ã 
C
ẩm

 L
ĩn

h,
 B

a 
Tr
ại

, T
hụ

y 
A

n,
 T
ản

 L
ĩn

h,
  

hu
yệ

n 
B

a 
V

ì 
H

à 
N
ội

 
95

0 

6 
H
ồ 
Đ
ồn

g 
M

ô 
 

X
ã 

K
im

 S
ơn

, p
hư
ờn

g 
X

uâ
n 

K
ha

nh
, t

hị
 x

ã 
Sơ

n 
Tâ

y 
và

 x
ã 

Tả
n 

Lĩ
nh

 h
uy
ện

 B
a 

V
ì 

H
à 

N
ội

 
90

0 

7 
H
ồ 

X
uâ

n 
K

ha
nh

  
X

ã 
X

uâ
n 

Sơ
n,

 th
ị x

ã 
Sơ

n 
Tâ

y 
H

à 
N
ội

 
15

0 

8 
Đ
ầm

 T
rà

 Ổ
 

X
ã 

M
ỹ 

C
hâ

u,
 M

ỹ 
Th
ắn

g,
 M

ỹ 
Đ
ức

,  
M
ỹ 

Lợ
 h

uy
ện

 P
hù

 M
ỹ 

B
ìn

h 
Đ
ịn

h 
1.

14
0 



 

 

61 61
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      61

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

 
D

iệ
n 

tíc
h 

(h
a)

 

9 
H
ồ 

Lă
k 

Th
ị t

rấ
n 

Li
ên

 S
ơn

, h
uy
ện

 L
ắk

 
Đ
ắk

 L
ắk

 
12

2 

10
 

H
ồ 

Ph
ướ

c 
H

òa
 

K
hu

 v
ực

 tậ
p 

tru
ng

 si
nh

 sả
n,

 e
o 

ng
ác

h,
 b

ãi
 b
ồi

 
th

uộ
c 

th
ị x

ã 
C

hơ
n 

Th
àn

h 
B

ìn
h 

Ph
ướ

c 
23

 

11
 

H
ồ 

Th
ác

 M
ơ 

K
hu

 v
ực

 b
ãi

 đ
ẻ,

 b
ãi

 g
iố

ng
 tự

 n
hi

ên
 c

ác
 e

o,
 n

gá
ch

, 
đả

o 
trê

n 
hồ

 
B

ìn
h 

Ph
ướ

c 
1.

66
0 

12
 

H
ồ 

D
ầu

 T
iế

ng
 

H
uy
ện

 D
ươ

ng
 M

in
h 

C
hâ

u:
 K

hu
 v
ực

 b
ãi

 đ
ẻ,

 b
ãi

 
gi
ốn

g 
tự

 n
hi

ên
 c

ác
 e

o,
 n

gá
ch

, đ
ảo

 tr
ên

 h
ồ 

Tâ
y 

N
in

h 
4.

00
0 

13
 

H
ồ 

Tr
ị A

n 
K

hu
 v
ực

 S
a M

ác
h 

xã
 T

ha
nh

 S
ơn

, h
uy
ện

 Đ
ịn

h 
Q

uá
n

Đ
ồn

g 
N

ai
 

1.
46

5 

14
 

H
ồ 

Tr
ị A

n 
K

hu
 v
ực

 H
ồ 

Ph
ụ,

 x
ã 

M
ã 
Đ

à,
 H

iế
u 

Li
êm

 v
à 

   
  

Tr
ị A

n 
th

uộ
c 

hu
yệ

n 
V
ĩn

h 
C
ửu

 
Đ

òn
g 

N
ai

 
67

1 

15
 

Su
ối

 L
ê 

N
in

 
Từ

 k
hu

 d
i t

íc
h 

lịc
h 

sử
 P

ác
 B

ó 
đế

n 
kh

u 
di

 tí
ch

 lị
ch

 sử
 

K
im

 Đ
ồn

g 
th

uộ
c x

ã T
rư
ờn

g 
H

à,
 h

uy
ện

 H
à Q

uả
ng

 
C

ao
 B
ằn

g 
15

 

16
 

Từ
 đ
ập

 th
ủy

 đ
iệ

n 
Th

ác
 

X
ăn

g 
đế

n 
cầ

u 
V
ăn

 M
ịc

h 
 

X
ã 

B
ắc

 L
a,

 h
uy
ện

 V
ăn

 L
ãn

g 
đế

n 
xã

 H
ồn

g 
Ph

on
g,

 
hu

yệ
n 

B
ìn

h 
G

ia
 

Lạ
ng

 S
ơn

 
32

8 
 

17
 

Sô
ng

 C
hả

y 
Từ

 x
ã 

X
uâ

n 
Th
ượ

ng
 đ
ến

 x
ã 

Lo
ng

 K
há

nh
, 

   
   

hu
yệ

n 
B
ảo

 Y
ên

 
Là

o 
C

ai
 

10
0 

18
 

Sô
ng

 C
hả

y 
Su
ối

 N
gò

i T
hi

, h
uy
ện

 T
rạ

m
 T
ấu

 
Y

ên
 B

ái
 

47
 



 

 62
 

62

  
62 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

 
D

iệ
n 

tíc
h 

(h
a)

 

19
 

Sô
ng

 Đ
à 

X
ã 

K
a 

Lă
ng

, h
uy
ện

 M
ườ

ng
 T

è 
La

i C
hâ

u 
95

 

20
 

Sô
ng

 Đ
à 

Từ
 x

ã 
M
ườ

ng
 T

è 
đế

n 
xã

 M
ườ

ng
 M

ô 
và

 th
ị t

rấ
n 

N
ậm

 N
hù

n 
hu

yệ
n 

N
ậm

 N
hù

n 
(th

uộ
c 

th
ủy

 đ
iệ

n 
La

i C
hâ

u)
 

La
i C

hâ
u 

1.
26

7 

21
 

Sô
ng

 Đ
à 

K
hu

 v
ực

 th
ị x

ã 
M
ườ

ng
 L

ay
 đ
ến

 h
uy
ện

 T
ủa

 C
hù

a 
Đ

iệ
n 

B
iê

n 
72

7 

22
 

Sô
ng

 Đ
à 

K
hu

 v
ực

 x
ã 

H
uổ

i S
ó,

 h
uy
ện

 T
ủa

 C
hù

a 
Đ

iệ
n 

B
iê

n 
1.

63
7 

23
 

Sô
ng

 Đ
à 

X
ã C

hi
ền

g 
La

o 
đế

n 
xã

 N
ậm

 G
iô

n 
hu

yệ
n 

M
ườ

ng
 L

a
Sơ

n 
La

 
1.

99
4 

24
 

Sô
ng

 Đ
à 

X
ã 

M
ườ

ng
 C

hi
ên

 đ
ến

 x
ã 

C
hi
ền

g 
Ơ

n,
 C

hi
ền

g 
B
ằn

g,
 M

ườ
ng

 S
ại

 N
ậm

 É
t h

uy
ện

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

Sơ
n 

La
 

2.
58

7 

25
 

Sô
ng

 Đ
à 

C
ác

 c
ửa

 su
ối

 th
uộ

c 
hu

yệ
n 

C
ao

 P
ho

ng
, Đ

à 
B
ắc

, 
Tâ

n 
Lạ

c,
 M

ai
 C

hâ
u 

th
uộ

c 
hồ

 H
òa

 B
ìn

h 
H

òa
 B

ìn
h 

44
  

26
 

Sô
ng

 Đ
à 

C
ửa

 su
ối

 V
ôi

, p
hư
ờn

g 
Th

ái
 B

ìn
h,

 T
P.

 H
òa

 B
ìn

h 
H

òa
 B

ìn
h 

40
0 

27
 

Sô
ng

 Đ
à 

Từ
 c
ầu

 Đ
ồn

g 
Lu
ận

, x
ã 
Đ
ồn

g 
Lu
ận

, h
uy
ện

 T
ha

nh
 

Th
ủy

 đ
ến

 x
ã 

H
ồn

g 
Đ

à,
 h

uy
ện

 T
am

 N
ôn

g 
Ph

ú 
Th
ọ 

1.
16

0 

28
 

Sô
ng

 G
âm

 
Từ

 T
hị

 tr
ấn

 Y
ên

 P
hú

 đ
ến

 x
ã 

M
in

h 
N

gọ
c,

  
hu

yệ
n 

B
ắc

 M
ê 

H
à 

G
ia

ng
 

16
4 

29
 

Sô
ng

 G
âm

 
Từ

 x
ã T

ru
ng

 H
òa

 đ
ến

 x
ã Q

uí
 Q

uâ
n 

hu
yệ

n 
Y

ên
 S
ơn

 
Tu

yê
n 

Q
ua

ng
 

34
7 



 

 

63 63
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      63

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

 
D

iệ
n 

tíc
h 

(h
a)

 

30
 

Sô
ng

 L
ô 

Từ
 sa

u 
hồ

 th
ủy

 đ
iệ

n 
sô

ng
 L

ô 
th

àn
h 

ph
ố 

H
à 

G
ia

ng
 

đế
n 

xã
 Đ
ạo

 Đ
ức

, h
uy
ện

 V
ị X

uy
ên

 
H

à 
G

ia
ng

 
 

15
3 

31
 

Sô
ng

 L
ô 

Từ
 b
ến

 Đ
ền

, x
ã 

B
ạc

h 
X

a 
đế

n 
cử

a 
N

gò
i T

èo
 c

hả
y 

và
o 

sô
ng

 L
ô,

 x
ã 

M
in

h 
D

ân
, h

uy
ện

 H
àm

 Y
ên

 
Tu

yê
n 

Q
ua

ng
, P

hú
 T

họ
 

77
0 

32
 

Sô
ng

 L
ô 

Từ
 n

gã
 b

a 
sô

ng
 G

âm
 c

hả
y 

và
o 

sô
ng

 L
ô 

trê
n 
đị

a 
bà

n 
hu

yệ
n 

 
Y

ên
 S
ơn

, t
ỉn

h 
Tu

yê
n 

Q
ua

ng
 đ
ến

 c
ầu

 V
iệ

t T
rì,

 
tỉn

h 
Ph

ú 
Th
ọ 

Tu
yê

n 
Q

ua
ng

, P
hú

 T
họ

1.
40

6 

33
 

Sô
ng

 V
ăn

 Ú
c 

Từ
 x

ã 
H

ùn
g 

Th
ắn

g,
 h

uy
ện

 T
iê

n 
Lã

ng
  

ra
 đ
ến

 c
ửa

 b
iể

n 
H
ải

 P
hò

ng
 

89
 

34
 

Sô
ng

 Đ
a 
Đ
ộ 

Từ
 x

ã 
B

át
 T

ra
ng

 h
uy
ện

 A
n 

Lã
o 
đế

n 
tạ

i  
C
ốn

g 
C
ổ 

tiể
u,

 x
ã 
Đ

oà
n 

X
á,

 h
uy
ện

 K
iế

n 
Th
ụy

 
H
ải

 P
hò

ng
 

45
0 

35
 

Sô
ng

 G
ía

 
H

uy
ện

 T
hủ

y 
N

gu
yê

n 
H
ải

 P
hò

ng
 

31
0 

36
 

Sô
ng

 H
ồn

g 
K

hu
 v
ực

 N
gò

i Đ
um

, C
ốc

 L
ếu

, t
hà

nh
 p

hố
 L

ào
 C

ai
Là

o 
C

ai
 

45
 

37
 

Sô
ng

 H
ồn

g 
N

gò
i B

o,
 b

ãi
 S

oi
 C
ờ 

từ
 x

ã 
Th

ái
 N

iê
n 
đế

n 
 

xã
 G

ia
 P

hú
 h

uy
ện

 B
ảo

 T
hắ

ng
 

Là
o 

C
ai

 
41

4 

38
 

Sô
ng

 H
ồn

g 
X

ã 
C
ổ 
Đ

ô,
 h

uy
ện

 B
a 

V
ì 

H
à 

N
ội

 
62

,4
 



 

 64
 

64

  
64 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

 
D

iệ
n 

tíc
h 

(h
a)

 

39
 

Sô
ng

 H
ồn

g 
X

ã 
Tò

ng
 B
ạt

, h
uy
ện

 B
a 

V
ì 

H
à 

N
ội

 
12

,8
 

40
 

Sô
ng

 H
ồn

g 
X

ã 
Ph

on
g 

V
ân

, h
uy
ện

 B
a 

V
ì 

H
à 

N
ội

 
90

 

41
 

Sô
ng

 M
ía

 - 
V
ăn

 Ú
c 

X
ã 

A
n 

Th
an

h,
 C

hi
 M

in
h 

hu
yệ

n 
Tứ

 K
ỳ 

H
ải

 D
ươ

ng
 

23
0 

42
 

Sô
ng

 M
ía

 - 
V
ăn

 Ú
c 

X
ã 

Th
an

h 
X

uâ
n,

 h
uy
ện

 T
ha

nh
 H

à 
H
ải

 D
ươ

ng
 

62
 

43
 

Sô
ng

 M
ía

 - 
V
ăn

 Ú
c 

X
ã 

V
ĩn

h 
Lậ

p,
 h

uy
ện

 T
ha

nh
 H

à 
H
ải

 D
ươ

ng
 

11
7 

44
 

Sô
ng

 H
oà

ng
 L

on
g 

 
X

ã 
G

ia
 T

ru
ng

 đ
ến

 x
ã 

G
ia

 L
ạc

 h
uy
ện

 G
ia

 V
iễ

n 
N

in
h 

B
ìn

h 
62

 

45
 

Sô
ng

 M
ã 

 
K

hu
 v
ực

 sô
ng

 L
ò 

tạ
i n

gã
 b

a 
sô

ng
 L

ò 
- s

ôn
g 

M
ã,

 
th
ị t

rấ
n 

H
ồi

 X
uâ

n,
 h

uy
ện

 Q
ua

n 
H

óa
 

Th
an

h 
H

óa
 

19
 

46
 

Sô
ng

 M
ã 

 
K

hu
 v
ực

 su
ối

 H
òn

 T
ra

, x
ã 

Th
iế

t K
ế,

  

hu
yệ

n 
B

á 
Th
ướ

c 
Th

an
h 

H
óa

 
15

0 

47
 

Sô
ng

 M
ã 

 
K

hu
 v
ực

 c
ửa

 L
ạc

h 
Tr
ườ

ng
, x

ã 
H

oằ
ng

 Y
ến

, 
hu

yệ
n 

H
oằ

ng
 H

óa
 

Th
an

h 
H

óa
 

10
 

48
 

Sô
ng

 M
ã 

K
hu

 v
ực

 c
ửa

 H
ới

, x
ã 

H
oằ

ng
 C

hâ
u,

  
hu

yệ
n 

H
oằ

ng
 H

óa
 

Th
an

h 
H

óa
 

23
 

49
 

Sô
ng

 M
ã 

 
K

hu
 v
ực

 g
ò 

So
ng

, x
ã C

ẩm
 B

ìn
h,

 h
uy
ện

 C
ẩm

 T
hủ

y 
Th

an
h 

H
óa

 
10

 

50
 

Sô
ng

 M
ã 

 
K

hu
 v
ực

 h
ạ l
ưu

, x
ã C

ẩm
 G

ia
ng

, h
uy
ện

 C
ẩm

 T
hủ

y 
Th

an
h 

H
óa

 
44

 



 

 

65 65
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      65

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

 
D

iệ
n 

tíc
h 

(h
a)

 

51
 

Sô
ng

 M
ã 

 
K

hu
 v
ực

 c
ửa

 L
ạc

h 
Su

ng
, x

ã 
Đ

a 
Lộ

c,
  

hu
yệ

n 
H
ậu

 L
ộc

 
Th

an
h 

H
óa

 
58

 

52
 

Sô
ng

 M
ã 

 
Từ

 x
ã 

C
hi
ền

g 
K

hư
ơn

g 
đế

n 
xã

 B
ó 

Si
nh

,  
hu

yệ
n 

Sô
ng

 M
ã 

Sơ
n 

La
 

63
2 

53
 

Sô
ng

 M
ã 

 
Từ

 x
ã 

C
hi
ền

g 
X
ơ 
đế

n 
xã

 P
hì

 N
hừ

,  
hu

yệ
n 
Đ

iệ
n 

B
iê

n 
Đ

ôn
g 

Đ
iệ

n 
B

iê
n 

80
 

54
 

Sô
ng

 L
am

 
Y

ên
 N

a 
(d
ướ

i c
hâ

n 
đậ

p 
th
ủy

 đ
iệ

n 
B
ản

 V
ẽ)

  
đế

n 
C
ầu

 C
ửa

 R
ào

 
N

gh
ệ 

A
n 

11
2 

55
 

Sô
ng

 L
am

 
C
ửa

 H
ội

 
N

gh
ệ 

A
n 

14
4 

56
 

Sô
ng

 B
a 

K
hu

 v
ực

 c
hâ

n 
cầ

u 
Sô

ng
 B

a 
nố

i x
ã 
Đ
ức

 B
ìn

h 
Tâ

y,
 

hu
yệ

n 
Sô

ng
 H

in
h 

và
 th
ị t

rấ
n 

C
ủn

g 
Sơ

n,
  

hu
yệ

n 
Sơ

n 
H

òa
 

Ph
ú 

Y
ên

 
13

2 

57
 

Sô
ng

 C
ái

 
Từ

 c
ầu

 N
gâ

n 
Sơ

n 
đế

n 
cử

a 
bi
ển

 h
uy
ện

 T
uy

 A
n 

Ph
ú 

Y
ên

 
13

0 

58
 

Sô
ng

 K
ro

ng
 A

na
 

Từ
 x

ã 
Ea

 N
a,

 th
ị t

rấ
n 

B
uô

n 
Tr
ấp

, x
ã 

B
ìn

h 
H

òa
, 

xã
 Q

uả
ng

 Đ
iề

n 
hu

yệ
n 

K
rô

ng
 A

na
 

Đ
ắk

 L
ắk

 
40

0 

59
 

Sô
ng

 K
rô

ng
 P

ác
h 

Từ
 x

ã 
V
ụ 

B
ổn

, h
uy
ện

 K
rô

ng
 P
ắk

 đ
ến

  
xã

 C
ư 

B
ôn

g,
 h

uy
ện

 E
a 

K
ar

 
Đ
ắk

 L
ắk

 
15

0 



 

 66
 

66

  
66 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
T
ỉn

h/
T

hà
nh

 p
hố

 
D

iệ
n 

tíc
h 

(h
a)

 

60
 

Sô
ng

 V
àm

 N
ao

 
Đ

oạ
n 

ch
ảy

 q
ua

 đ
ịa

 p
hậ

n 
tỉn

h 
A

n 
G

ia
ng

 
A

n 
G

ia
ng

 
28

0 

61
 

Sô
ng

 H
ậu

 
Đ

oạ
n 

ch
ảy

 q
ua

 đ
ịa

 p
hậ

n 
tỉn

h 
A

n 
G

ia
ng

 
A

n 
G

ia
ng

 
2.

05
3 

62
 

V
ùn

g 
ng
ập

 lũ
 đ
ồn

g 
bằ

ng
 sô

ng
 C
ửu

 L
on

g 
X

ã 
Ph

ú 
H
ội

, h
uy
ện

 A
n 

Ph
ú 

A
n 

G
ia

ng
 

25
 

63
 

V
ùn

g 
ng
ập

 lũ
 đ
ồn

g 
bằ

ng
 sô

ng
 C
ửu

 L
on

g 
Ấ

p 
7,

 x
ã 

K
há

nh
 L

âm
, h

uy
ện

 U
 M

in
h 

C
à 

M
au

 
65

2 

64
 

Sô
ng

 M
ê 

K
ôn

g 
Đ

oạ
n 

sô
ng

 th
uộ

c 
đị

a p
hậ

n 
cá

c 
xã

 L
on

g 
K

há
nh

 A
, 

Lo
ng

 K
há

nh
 B

, L
on

g 
Th

uậ
n,

 P
hú

 T
hu
ận

 B
  

hu
yệ

n 
H
ồn

g 
N

gự
 

Đ
ồn

g 
Th

áp
 

66
0 

 

65
 

Sô
ng

 M
ê 

K
ôn

g 
Đ

oạ
n 

sô
ng

 th
uộ

c 
đị

a 
ph
ận

 3
 p

hư
ờn

g:
 A

n 
Lạ

c,
  

A
n 

Th
ạn

h,
 A

n 
Lộ

c 
th

àn
h 

ph
ố 

H
ồn

g 
N

gự
 

Đ
ồn

g 
Th

áp
 

14
0 

 

66
 

V
ùn

g 
ng
ập

 lũ
 đ
ồn

g 
bằ

ng
 sô

ng
 C
ửu

 L
on

g 
V
ườ

n 
qu
ốc

 g
ia

 T
rà

m
 C

hi
m

, h
uy
ện

 T
am

 N
ôn

g 
Đ
ồn

g 
Th

áp
 

7.
20

6 

 
T
ổn

g 
cộ

ng
 

 
 

44
.5

70
 

 



 

 

67 67
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      67

Ph
ụ 

lụ
c 

V
I 

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 K

H
U

 V
Ự

C
 C
Ấ

M
 K

H
A

I T
H

Á
C

 T
H
Ủ

Y
 S
Ả

N
 Ở

 V
Ù

N
G

 N
Ộ

I Đ
ỊA

 T
H
Ờ

I K
Ỳ

 2
02

1 
- 2

03
0 

(K
èm

 th
eo

 Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 3
89

/Q
Đ

-T
Tg

 n
gà

y 
09

 th
án

g 
5 

nă
m

 2
02

4 
củ

a 
Th
ủ 

tư
ớn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

) 
 

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
Tỉ

nh
/T

hà
nh

 p
hố

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

T
hờ

i g
ia

n 
cấ

m
 

(n
gà

y/
th

án
g-

ng
ày

/th
án

g)
 

1 
H
ồ 

C
ốc

 L
y 

X
ã 

C
ốc

 L
y,

 h
uy
ện

 B
ắc

 H
à 

Là
o 

C
ai

 
60

0 
15

/7
 - 

30
/9

 

2 
H
ồ 

B
a 

B
ể 

Pá
c 

N
gò

i x
ã 

N
am

 M
ẫu

, h
uy
ện

 B
a 

B
ể 

B
ắc

 K
ạn

 
14

 
15

/7
 - 

30
/9

 

3 
H
ồ 

B
a 

B
ể 

C
ốc

 T
ộc

 x
ã 

N
am

 M
ẫu

, h
uy
ện

 B
a 

B
ể 

B
ắc

 K
ạn

 
10

 
15

/7
 - 

30
/9

 

4 
H
ồ 

B
a 

B
ể 

B
ó 

Lù
 x

ã 
N

am
 M

ẫu
, h

uy
ện

 B
a 

B
ể 

B
ắc

 K
ạn

 
11

 
15

/7
 - 

30
/9

 

5 
H
ồ 

Th
ác

 B
à 

N
gò

i B
iệ

c 
xã

 M
ôn

g 
Sơ

n,
 h

uy
ện

 Y
ên

 B
ìn

h 
Y

ên
 B

ái
 

90
 

15
/5

 - 
30

/7
 

6 
H
ồ 

Th
ác

 B
à 

X
ã 

Tâ
n 

N
gu

yê
n,

 h
uy
ện

 Y
ên

 B
ìn

h 
Y

ên
 B

ái
 

27
 

15
/5

 - 
30

/7
 

7 
H
ồ 

Th
ác

 B
à 

X
ã 

X
uâ

n 
Lo

ng
, h

uy
ện

 Y
ên

 B
ìn

h 
Y

ên
 B

ái
 

79
 

15
/5

 - 
30

/7
 

8 
H
ồ 

H
òa

 B
ìn

h 
C
ửa

 su
ối

 R
oi

, s
uố

i K
é 

xã
 H

iề
n 

Lư
ơn

g,
 

hu
yệ

n 
Đ

à 
B
ắc

 
H

òa
 B

ìn
h 

50
 

01
/4

 - 
30

/7
 

9 
H
ồ 

H
òa

 B
ìn

h 
K

hu
 đ
ảo

 c
á 

và
 đ
ảo

 c
ô 

Ti
ên

 x
ã 

Ti
ền

 P
ho

ng
 

và
 x

ã 
Su
ối

 H
oa

 
H

òa
 B

ìn
h 

50
 

01
/4

 - 
30

/7
 

10
 

H
ồ 

H
òa

 B
ìn

h 
C
ửa

 su
ối

 x
ã 

C
ao

 S
ơn

, h
uy
ện

 Đ
à 

B
ắc

 
H

òa
 B

ìn
h 

50
 

01
/4

 - 
30

/7
 



 

 68
 

68

  
68 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
Tỉ

nh
/T

hà
nh

 p
hố

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

T
hờ

i g
ia

n 
cấ

m
 

(n
gà

y/
th

án
g-

ng
ày

/th
án

g)
 

11
 

H
ồ 

Lắ
k 

B
uô

n 
M

'li
en

g,
 B

uô
n 

D
ru

ng
, B

uô
n 

B
’H
ốc

 
(L

iê
n 

Sơ
n,

 Y
an

g 
Ta

o)
 

Đ
ắk

 L
ắk

 
52

 
C
ả 

nă
m

 

12
 

H
ồ 

Y
a 

Ly
 

Y
al

y 
1 

- x
ã 

Y
a 

Tă
ng

, h
uy
ện

 S
a 

Th
ầy

 
K

on
 T

um
 

36
 

01
/4

 - 
31

/6
 

13
 

H
ồ 

Y
a 

Ly
 

Y
al

y 
2 

- x
ã 

Y
al

y,
 h

uy
ện

 S
a 

Th
ầy

 
K

on
 T

um
 

17
 

01
/4

 - 
31

/6
 

14
 

H
ồ 

Y
a 

Ly
 

Y
al

y 
3 

- x
ã 

La
 C

hi
m

, h
uy
ện

 S
a 

Th
ầy

 
K

on
 T

um
 

20
 

01
/4

 - 
31

/6
 

15
 

H
ồ 

Y
a 

Ly
 

Y
al

y 
4 

- x
ã 
Đ
ắk

 N
ăn

g,
 h

uy
ện

 S
a 

Th
ầy

 
K

on
 T

um
 

14
 

01
/4

 - 
31

/6
 

16
 

H
ồ 

Ph
ướ

c 
H

òa
 

X
ã 

N
ha

 B
íc

h 
và

 M
in

h 
Th
ắn

g,
  

hu
yệ

n 
C

hơ
n 

Th
àn

h 
B

ìn
h 

Ph
ướ

c 
31

 
01

/4
 - 

15
/1

0 

17
 

H
ồ 

Ph
ướ

c 
H

òa
 

X
ã 

M
in

h 
Th
ắn

g,
 h

uy
ện

 C
hơ

n 
Th

àn
h 

B
ìn

h 
Ph
ướ

c 
10

 
01

/4
 - 

15
/1

0 

18
 

H
ồ 

Ph
ướ

c 
H

òa
 

X
ã 

M
in

h 
Th
ắn

g,
 h

uy
ện

 C
hơ

n 
Th

àn
h 

B
ìn

h 
Ph
ướ

c 
3 

01
/4

 - 
15

/1
0 

19
 

Bú
ng

 B
ìn

h 
Th

iên
 L
ớn

 
X

ã 
K

há
nh

 B
ìn

h,
 N

hơ
n 

H
ội

 v
à 

th
ị t

rấ
n 

Lo
ng

 B
ìn

h,
 h

uy
ện

 A
n 

Ph
ú 

A
n 

G
ia

ng
 

12
2 

01
/4

 - 
15

/9
 

20
 

Sô
ng

 Q
uâ

y 
Sơ

n 
Từ

 đ
oạ

n 
sô

ng
 c

hả
y 

và
o 
đị

a 
ph
ận

 x
ã 
Đ

àm
 

Th
ủy

 đ
ến

 k
hu

 v
ực

 T
há

c 
B
ản

 G
iố

c 
th

uộ
c 

hu
yệ

n 
Tr

ùn
g 

K
há

nh
 

C
ao

 B
ằn

g 
78

 
01

/0
2 

- 3
0/

4 



 

 

69 69
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      69

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
Tỉ

nh
/T

hà
nh

 p
hố

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

T
hờ

i g
ia

n 
cấ

m
 

(n
gà

y/
th

án
g-

ng
ày

/th
án

g)
 

21
 

Sô
ng

 B
ằn

g 
Đ

oạ
n 

ch
ảy

 q
ua

 cá
c k

hu
 v
ực

 x
ã 

H
ồn

g 
N

am
, 

hu
yệ

n 
H

òa
 A

n;
 x

ã 
Ti

ên
 T

hà
nh

 v
à 

th
ị t

rấ
n 

H
òa

 T
hu
ận

, h
uy
ện

 Q
uả

ng
 H

òa
 

C
ao

 B
ằn

g 
20

5 
01

/2
 - 

30
/4

 

22
 

Sô
ng

 H
iế

n 
K

hu
 v
ực

 c
hả

y 
qu

a 
đị

a 
ph
ận

 x
ã 

Lê
 C

hu
ng

,  
hu

yệ
n 

H
òa

 A
n 

C
ao

 B
ằn

g 
13

 
01

/2
 - 

30
/4

 

23
 

Sô
ng

 B
ắc

 V
ọn

g 
K

hu
 v
ực

 sô
ng

 c
hả

y 
qu

a 
xã

 Đ
oà

i D
ươ

ng
,  

hu
yệ

n 
Tr

ùn
g 

K
há

nh
 

C
ao

 B
ằn

g 
32

 
01

/2
 - 

30
/4

 

24
 

Sô
ng

 G
âm

 
Từ

 x
ã 

C
ô 

B
a 
đế

n 
th
ị t

rấ
n 

B
ảo

 L
ạc

, h
uy
ện

 
B
ảo

 L
ạc

 
C

ao
 B
ằn

g 
59

 
Từ

 0
1/

4 
- 3

0/
7 

25
 

Sô
ng

 G
âm

 
Từ

 x
óm

 N
à 

X
iê

m
 đ
ến

 x
óm

 N
à 

R
òa

 th
uộ

c 
xã

 B
ảo

 T
oà

n,
 h

uy
ện

 B
ảo

 L
ạc

 
C

ao
 B
ằn

g 
65

 
Từ

 0
1/

4 
- 3

0/
7 

26
 

Sô
ng

 Đ
à 

X
ã 

M
ườ

ng
 M

ô,
 h

uy
ện

 N
ậm

 N
hù

n 
(th
ủy

 
đi
ện

 L
ai

 C
hâ

u)
; x

ã 
N
ậm

 M
ạ,

 h
uy
ện

 S
ìn

 
H
ồ 

(th
ủy

 đ
iệ

n 
Sơ

n 
La

 đ
ịa

 p
hậ

n 
La

i C
hâ

u)
 

La
i C

hâ
u 

5.
69

3 
 

Từ
 0

1/
4 

- 3
0/

7 

27
 

Sô
ng

 Đ
à 

Sô
ng

 N
ậm

 M
u:

 K
hu

 v
ực

 c
ác

 x
ã 

K
ho

en
 O

n,
 

Ta
 G

ia
, h

uy
ện

 T
ha

n 
U

yê
n 

(th
uộ

c 
th
ủy

 đ
iệ

n 
H

uổ
i Q

uả
ng

) 
La

i C
hâ

u 
87

0  
Từ

 0
1/

4 
- 3

1/
8 



 

 70
 

70

  
70 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
Tỉ

nh
/T

hà
nh

 p
hố

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

T
hờ

i g
ia

n 
cấ

m
 

(n
gà

y/
th

án
g-

ng
ày

/th
án

g)
 

28
 

Sô
ng

 Đ
à 

Sô
ng

 N
ậm

 M
u:

 K
hu

 v
ực

 từ
 c

ác
 x

ã 
Tà

 
H
ừa

, P
ha

 M
u,

 M
ườ

ng
 K

im
, M

ườ
ng

 C
an

g,
 

M
ườ

ng
 M

ít,
 h

uy
ện

 T
ha

n 
U

yê
n 
đế

n 
cá

c 
xã

 
N
ậm

 C
ần

, T
à 

M
ít 

hu
yệ

n 
Tâ

n 
U

yê
n

   
   

 
(th

uộ
c 

th
ủy

 đ
iệ

n 
B
ản

 C
há

t) 

La
i C

hâ
u 

2.
50

0 
 

Từ
 0

1/
4 

- 3
1/

8 

29
 

Sô
ng

 C
hả

y 
Từ

 x
ã 

X
uâ

n 
Th
ượ

ng
 đ
ến

 x
ã 

Lo
ng

 K
há

nh
,  

hu
yệ

n 
B
ảo

 Y
ên

 
Là

o 
C

ai
 

19
7 

15
/5

 - 
30

/7
 

30
 

Sô
ng

 C
hả

y 
Su
ối

 N
gò

i T
hi

, h
uy
ện

 L
ục

 Y
ên

 
Y

ên
 B

ái
 

5,
5 

15
/5

 - 
30

/7
 

31
 

Sô
ng

 H
ồn

g 
K

hu
 v
ực

 v
en

 b
ờ 

từ
 c
ủa

 sô
ng

 B
a 

Lạ
t 

   
   

(N
am

 Đ
ịn

h,
 T

há
i B

ìn
h)

 tớ
i n

gã
 b

a 
sô

ng
 

H
ồn

g 
- Đ

à 
- L

ô 
-T

ha
o 

(V
iệ

t T
rì,

 P
hú

 T
họ

) 

Ph
ú 

Th
ọ,

 V
ĩn

h 
Ph

úc
, H

à 
N
ội

, 
H
ưn

g 
Y

ên
, H

à 
N

am
, T

há
i B

ìn
h,

 
N

am
 Đ
ịn

h 

14
.9

00
 

01
/3

 - 
15

/5
 

32
 

Sô
ng

 H
ồn

g 
Từ

 tổ
 P

hú
 L

on
g 

1,
 2

 đ
ến

 tổ
 P

hú
 T

hị
nh

 2
, 3

 
th
ị t

rấ
n 

Ph
ố 

Lu
, h

uy
ện

 B
ảo

 T
hắ

ng
 

Là
o 

C
ai

 
90

 
01

/4
 - 

30
/7

  

33
 

Sô
ng

 H
ồn

g 
Th
ị t

rấ
n 

Ph
ố 

Lu
, h

uy
ện

 B
ảo

 T
hắ

ng
 đ
ến

 
ng

ã 
ba

 sô
ng

 H
ồn

g 
(V

iệ
t T

rì,
 P

hú
 T

họ
) 

Là
o 

C
ai

, Y
ên

 
B

ái
, P

hú
 T

họ
 

6.
50

0 
01

/3
 - 

31
/7

 



 

 

71 71
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      71

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
Tỉ

nh
/T

hà
nh

 p
hố

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

T
hờ

i g
ia

n 
cấ

m
 

(n
gà

y/
th

án
g-

ng
ày

/th
án

g)
 

34
 

Sô
ng

 V
ăn

 Ú
c 

Từ
 x

ã 
H

ùn
g 

Th
ắn

g,
 h

uy
ện

 T
iê

n 
Lã

ng
,  

H
ải

 P
hò

ng
 đ
ến

 x
ã 

Th
an

h 
C
ườ

ng
,  

hu
yệ

n 
Th

an
h 

H
à,

 H
ải

 D
ươ

ng
 

H
ải

 P
hò

ng
 

1.
21

0 
01

/3
 - 

31
/6

 

35
 

Sô
ng

 R
ạn

g 
To

àn
 b
ộ 

sô
ng

 (x
ã 

Th
an

h 
La

ng
, h

uy
ện

 
Th

an
h 

H
à)

 
H
ải

 D
ươ

ng
 

29
1 

15
/3

 - 
31

/5
 

36
 

Sô
ng

 T
há

i B
ìn

h 
Ti
ếp

 g
iá

p 
vớ

i s
ôn

g 
V
ăn

 Ú
c 
đế

n 
hế

t đ
ịa

 
ph
ận

 th
àn

h 
ph
ố 

H
ải

 D
ươ

ng
 

H
ải

 D
ươ

ng
 

80
0 

15
/3

 - 
31

/5
 

37
 

Sô
ng

 T
há

i B
ìn

h 
Ph
ụ 

lư
u 

sô
ng

 C
ầu

 h
uy
ện

 P
hú

 B
ìn

h 
Th

ái
 N

gu
yê

n 
32

7 
01

/3
 - 

31
/5

 

38
 

Sô
ng

 T
há

i B
ìn

h 
Ph
ụ 

lư
u 

sô
ng

 T
hư
ơn

g 
B
ắc

 G
ia

ng
 

90
0 

01
/3

 - 
31

/5
 

39
 

Sô
ng

 M
ã 

H
ạ 

lư
u 

xã
 Đ
ịn

h 
C

ôn
g,

 h
uy
ện

 Y
ên

 Đ
ịn

h 
đế

n 
kh

u 
vự

c 
th
ượ

ng
 lư

u 
xã

 H
oằ

ng
 K

há
nh

, 
hu

yệ
n 

H
oằ

ng
 H

óa
 

Th
an

h 
H

óa
 

1.
05

3 
15

/3
 - 

30
/6

 

40
 

Sô
ng

 M
ã 

T ừ
 n

gã
 b

a 
sô

ng
 L

uồ
ng

, H
ồi

 X
uâ

n 
đế

n 
kh

u 
vự

c 
cồ

n 
Th

ác
 V

oi
, x

ã 
X

uâ
n 

Ph
ú,

 
hu

yệ
n 

Q
ua

n 
H

óa
 

Th
an

h 
H

óa
 

96
8 

01
/4

 - 
31

/7
 

41
 

Sô
ng

 M
ã 

H
. S

ôn
g 

M
ã 

từ
 C

hi
ền

g 
K

hư
ơn

g 
đế

n 
hế

t 
 th
ị t

rấ
n 

Sô
ng

 M
ã 

Sơ
n 

La
 

31
1 

01
/4

 - 
31

/7
 



 

 72
 

72

  
72 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
Tỉ

nh
/T

hà
nh

 p
hố

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

T
hờ

i g
ia

n 
cấ

m
 

(n
gà

y/
th

án
g-

ng
ày

/th
án

g)
 

42
 

Sô
ng

 L
am

 
C
ửa

 H
ội

 - 
K

ha
i S
ơn

 (A
nh

 S
ơn

) 
N

gh
ệ 

A
n 

4.
99

2 
01

/3
 - 

15
/5

 

43
 

Sô
ng

 L
am

 
N

gã
 b

a 
sô

ng
 (s

ôn
g 

H
iế

u 
- s

ôn
g 

La
m

) 
N

gh
ệ 

A
n 

26
 

01
/6

 - 
15

/9
 

44
 

Sô
ng

 B
a 

V
en

 b
ờ 

từ
 c
ửa

 sô
ng

 Đ
à 

R
ằn

g 
tớ

i k
hu

 v
ực

 
H

òa
 Đ
ịn

h,
 h

uy
ện

 P
hú

 H
òa

 
Ph

ú 
Y

ên
 

1.
25

0 
01

/4
 - 

15
/8

 

45
 

Sô
ng

 B
a 

K
hu

 v
ực

 c
hâ

n 
cầ

u 
Sô

ng
 B

a 
nố

i x
ã 
Đ
ức

 
B

ìn
h 

Tâ
y,

 h
uy
ện

 S
ôn

g 
H

in
h 

và
 th
ị t

rấ
n 

C
ủn

g 
Sơ

n,
 h

uy
ện

 S
ơn

 H
òa

 
Ph

ú 
Y

ên
 

 8
5 

01
/4

 - 
15

/8
 

46
 

Sô
ng

 B
a 

K
hu

 v
ực

 v
en

 b
ờ 
đo
ạn

 sô
ng

 c
hả

y 
qu

a 
th
ị x

ã 
A

yu
n 

Pa
 

G
ia

 L
ai

 
53

 
01

/4
 - 

15
/8

 

47
 

Sô
ng

 B
a 

X
ã 

Y
an

g 
N

am
, h

uy
ện

 K
ôn

g 
C

hr
o 

G
ia

 L
ai

 
 6

 
01

/4
 - 

15
/8

 

48
 

Sô
ng

 S
er

ep
ok

 
Đ

oạ
n 

sa
u 

nh
à 

m
áy

 th
ủy

 đ
iệ

n 
Đ

ra
y 

H
’L

in
h 

đế
n 

hồ
 ch

ứa
 th
ủy

 đ
iệ

n 
Sr

êp
ốk

 3
 - 

H
òa

 P
hú

, 
H

òa
 X

uâ
n 

(B
M

T)
, E

a 
N

uô
l (

B
uô

n 
Đ

ôn
) 

Đ
ắk

 L
ắk

 
80

 
01

/6
 - 

31
/1

2 

49
 

V
ùn

g 
ng
ập

 lụ
t 

K
rô

ng
 A

na
 

16
 k

hu
 v
ực

 sô
ng

, s
uố

i, 
cá

nh
 đ
ồn

g 
ng
ập

 lụ
t  

hu
yệ

n 
K

rô
ng

 A
na

 
Đ
ắk

 L
ắk

 
70

3 
01

/6
 - 

30
/8

 

50
 

Sô
ng

 Đ
ồn

g 
N

ai
 

Từ
 đ
ập

 T
rị 

A
n 

qu
a 

sô
ng

 Đ
ồn

g 
N

ai
 

Đ
ồn

g 
N

ai
 

3.
68

0 
01

/6
 - 

30
/8

 



 

 

73 73
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      73

T
T

 
T

ên
 k

hu
 v
ực

  
Ph

ạm
 v

i/Đ
ịa

 d
an

h 
Tỉ

nh
/T

hà
nh

 p
hố

D
iệ

n 
tíc

h 
(h

a)
 

T
hờ

i g
ia

n 
cấ

m
 

(n
gà

y/
th

án
g-

ng
ày

/th
án

g)
 

51
 

Sô
ng

 Đ
ồn

g 
N

ai
 

Sô
ng

 N
hà

 B
è 

qu
a 

th
ị t

rấ
n 

N
hà

 B
è,

 x
ã 

Ph
ú 

X
uâ

n 
hu

yệ
n 

N
hà

 B
è v

à q
ua

 x
ã B

ìn
h 

K
há

nh
, 

A
n 

Th
ới

 Đ
ôn

g,
 L

ý 
N

hơ
n 

hu
yệ

n 
C
ần

 G
iờ

 

Th
àn

h 
ph
ố 

 
H
ồ 

C
hí

 M
in

h 
6.

77
9 

01
/6

 - 
30

/8
 

52
 

Sô
ng

 Đ
ồn

g 
N

ai
 

K
hu

 v
ực

 L
ộc

 B
ảo

, h
uy
ện

 B
ảo

 L
ộc

 
Lâ

m
 Đ
ồn

g 
15

7 
01

/6
 - 

30
/8

 

53
 

Sô
ng

 Đ
ồn

g 
N

ai
 

X
ã 
Đ

in
h 

Tr
an

g 
Th
ượ

ng
, h

uy
ện

 D
i L

in
h 

Lâ
m

 Đ
ồn

g 
10

0 
01

/6
 - 

30
/8

 

 
T
ổn

g 
cộ

ng
 

 
 

56
.0

60
 

 

 



 

 74
 

74

  
74 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

Ph
ụ 

lụ
c 

V
II

 
D
Ự

 Á
N

 Ư
U

 T
IÊ

N
 T

H
Ự

C
 H

IỆ
N

 Q
U

Y
 H

O
Ạ

C
H

 T
H
Ờ

I K
Ỳ

 2
02

1 
- 2

03
0 

(K
èm

 th
eo

 Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 3
89

/Q
Đ

-T
Tg

 n
gà

y 
09

 th
án

g 
5 

nă
m

 2
02

4 
củ

a 
Th
ủ 

tư
ớn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

) 
 

T
T

 
T

ên
 D
ự 

án
 

M
ục

 ti
êu

 c
hí

nh
 

Đ
ơn

 v
ị c

hủ
 tr

ì 
Đ
ơn

 v
ị p

hố
i h
ợp

 
N

gu
ồn

 v
ốn

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 

1 
N

hó
m

 d
ự 

án
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
ra

nh
 g

iớ
i, 

di
ện

 t
íc

h 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

, b
ao

 g
ồm

:  

Lậ
p 

hồ
 s
ơ 

trì
nh

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
ra

nh
 g

iớ
i, 

di
ện

 
tíc

h 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 
th

eo
 q

uy
 đ
ịn

h 
ph

áp
 lu
ật

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 
dâ

n 
cá

c 
tỉn

h,
 

th
àn

h 
ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
Tr

un
g 

ươ
ng

 v
en

 b
iể

n 

B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 

th
ôn

; B
ộ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 v

à 
M

ôi
 

trư
ờn

g;
 C

ác
 V

iệ
n 

ng
hi

ên
 c
ứu

 v
à 

tổ
 

ch
ức

 li
ên

 q
ua

n 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 
ng

ân
 

sá
ch

 đ
ịa

 
ph
ươ

ng
; c

ác
 

ng
uồ

n 
vố

n 
hợ

p 
ph

áp
 

kh
ác

 

20
25

 -
20

28
 

1.
1 

D
ự 

án
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
ra

nh
 

gi
ới

, 
di
ện

 t
íc

h 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 B
ạc

h 
Lo

ng
 V
ỹ 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 

dâ
n 

th
àn

h 
ph
ố 

 
H
ải

 P
hò

ng
 

 
 

 

1.
2 

D
ự 

án
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
ra

nh
 

gi
ới

, 
di
ện

 t
íc

h 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 C
ồn

 C
ỏ 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
Q

uả
ng

 T
rị 

 
 

 

1.
3 

D
ự 

án
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
ra

nh
 

gi
ới

, 
di
ện

 t
íc

h 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 C
ù 

La
o 

C
hà

m
 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
Q

uả
ng

 N
am

 
 

 
 



 

 

75 75
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      75

T
T

 
T

ên
 D
ự 

án
 

M
ục

 ti
êu

 c
hí

nh
 

Đ
ơn

 v
ị c

hủ
 tr

ì 
Đ
ơn

 v
ị p

hố
i h
ợp

 
N

gu
ồn

 v
ốn

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 

1.
4 

D
ự 

án
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
ra

nh
 

gi
ới

, 
di
ện

 t
íc

h 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 L
ý 

Sơ
n 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
Q

uả
ng

 N
gã

i 
 

 
 

1.
5 

D
ự 

án
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
ra

nh
 

gi
ới

, 
di
ện

 t
íc

h 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 H
òn

 C
au

 
 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

Bì
nh

 T
hu
ận

 
 

 
 

1.
6 

D
ự 

án
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
ra

nh
 

gi
ới

, 
di
ện

 t
íc

h 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 P
hú

 Q
uố

c 
 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

K
iê

n 
G

ia
ng

 
 

 

2 
N

hó
m

 d
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

, b
ao

 g
ồm

: 

Lậ
p 

hồ
 s
ơ 

trì
nh

 th
àn

h 
lậ

p 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 
th

eo
 q

uy
 đ
ịn

h 
ph

áp
 lu
ật

 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 
dâ

n 
cá

c 
tỉn

h,
 

th
àn

h 
ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
Tr

un
g 

ươ
ng

 v
en

 b
iể

n 

B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 

th
ôn

; B
ộ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 v

à 
M

ôi
 

trư
ờn

g;
 C

ác
 V

iệ
n 

ng
hi

ên
 c
ứu

 v
à 

tổ
 

ch
ức

 li
ên

 q
ua

n 

C
hi

 th
ườ

ng
 

xu
yê

n 
ng

ân
 

sá
ch

 đ
ịa

 
ph
ươ

ng
; c

ác
 

ng
uồ

n 
vố

n 
hợ

p 
ph

áp
 

kh
ác

 

20
25

 -
20

30
 

2.
1 

D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 V
ịn

h 
H
ạ L

on
g 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
Q

uả
ng

 N
in

h
 

 
 



 

 76
 

76

  
76 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 D
ự 

án
 

M
ục

 ti
êu

 c
hí

nh
 

Đ
ơn

 v
ị c

hủ
 tr

ì 
Đ
ơn

 v
ị p

hố
i h
ợp

 
N

gu
ồn

 v
ốn

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 

2.
2 

D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 B
ái

 T
ử 

Lo
ng

 
 

 
 

 

2.
3 

D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 C
ô 

Tô
 - 
Đ
ảo

 
Tr
ần

 
 

 

 
 

 

2.
4 

D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 C
át

 B
à 

- 
Lo

ng
 C

hâ
u 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 

dâ
n 

th
àn

h 
ph
ố 

H
ải

 P
hò

ng
 

 
 

 

2.
5 

D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 g
ò 
đồ

i n
gầ

m
 

Q
uả

ng
 B

ìn
h 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
Q

uả
ng

 B
ìn

h 
 

 
 

2.
6 

D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 V
ịn

h 
N

ha
 

Tr
an

g 
 

 
 

 

2.
7 

D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 S
on

g 
Tử

 
 

 
 

 

2.
8 

D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 N
am

 Y
ết

 
 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

K
há

nh
 H

òa

 
 

 



 

 

77 77
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      77

T
T

 
T

ên
 D
ự 

án
 

M
ục

 ti
êu

 c
hí

nh
 

Đ
ơn

 v
ị c

hủ
 tr

ì 
Đ
ơn

 v
ị p

hố
i h
ợp

 
N

gu
ồn

 v
ốn

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 

2.
9 

D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 T
hu

yề
n 

Ch
ài

 
 

 
 

 
 

2.
10

 
D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 N
úi

 C
hú

a 
 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

N
in

h 
Th

uậ
n 

 
 

 

2.
11

 
D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 C
ôn

 Đ
ảo

 
 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

B
à 

R
ịa

 - 
 

V
ũn

g 
Tà

u 
 

 
 

2.
12

 
D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 H
òn

 N
gư

 -
 

Đ
ảo

 M
ắt

 
 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

N
gh
ệ 

A
n 

 
 

 

2.
13

 
D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 B
ắc

 H
ải

 V
ân

 - 
Sơ

n 
C

hà
 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
Th
ừa

 T
hi

ên
 

H
uế

 
 

 
 

2.
14

 
D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 S
ơn

 T
rà

 
 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 
dâ

n 
th

àn
h 

ph
ố 

Đ
à 

N
ẵn

g 
 

 
 

2.
15

 
D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 V
ịn

h 
Q

uy
 

N
hơ

n 
 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

B
ìn

h 
Đ
ịn

h 
 

 
 



 

 78
 

78

  
78 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 D
ự 

án
 

M
ục

 ti
êu

 c
hí

nh
 

Đ
ơn

 v
ị c

hủ
 tr

ì 
Đ
ơn

 v
ị p

hố
i h
ợp

 
N

gu
ồn

 v
ốn

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 

2.
16

 
D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 V
ũn

g 
R

ô 
 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

Ph
ú 

Y
ên

 
 

 
 

2.
17

 
D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 P
hú

 Q
uý

 
 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

Bì
nh

 T
hu
ận

 
 

 
 

2.
18

 
D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 C
à 

M
au

 
 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

C
à 

M
au

 
 

 
 

2.
19

 
D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 T
hổ

 C
hu

 
 

 
 

 

2.
20

 
D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 N
am

 D
u 

- 
H

òn
 S
ơn

 
 

 
 

 

2.
21

 
D
ự 

án
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 k
hu

 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 H
ải

 T
ặc

 
 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

K
iê

n 
G

ia
ng

 
 

 

3 
N

hó
m

 d
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 c
ơ 

sở
 

hạ
 tầ

ng
 c

ho
 c

ác
 k

hu
 b
ảo

 
tồ

n 
bi
ển

, b
ao

 g
ồm

:  

H
ìn

h 
th

àn
h 

cơ
 sở

 h
ạ 

tầ
ng

 b
ảo

 đ
ảm

 h
oạ

t 
độ

ng
 h

iệ
u 

qu
ả 

cá
c 

kh
u 

bả
o 

tồ
n 

bi
ển

 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

cá
c 

tỉn
h,

 th
àn

h 
ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
Tr

un
g 
ươ

ng
   

 
ve

n 
bi
ển

 

B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 

th
ôn

; B
ộ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 v

à 
M

ôi
 

trư
ờn

g;
 B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
; 

C
hi

 đ
ầ u

 tư
 

ng
ân

 sá
ch

 đ
ịa

 
ph
ươ

ng
; c

ác
 

ng
uồ

n 
vố

n 
hợ

p 
ph

áp
 

kh
ác

  

20
25

 -
20

30
 



 

 

79 79
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      79

T
T

 
T

ên
 D
ự 

án
 

M
ục

 ti
êu

 c
hí

nh
 

Đ
ơn

 v
ị c

hủ
 tr

ì 
Đ
ơn

 v
ị p

hố
i h
ợp

 
N

gu
ồn

 v
ốn

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 

C
ác

 V
iệ

n 
ng

hi
ên

 
cứ

u 
và

 tổ
 c

hứ
c 

 
liê

n 
qu

an
 

3.
1 

D
ự 

án
 đ
ầu

 t
ư 

cơ
 s
ở 

hạ
 

tầ
ng

 k
hu

 b
ảo

 t
ồn

 b
iể

n 
V
ịn

h 
H
ạ 

Lo
ng

 
 

 
 

 

3.
2 

D
ự 

án
 đ
ầu

 t
ư 

cơ
 s
ở 

hạ
 

tầ
ng

 k
hu

 b
ảo

 t
ồn

 b
iể

n 
B

ái
 T
ử 

Lo
ng

 
 

 
 

 

3.
3 

D
ự 

án
 đ
ầu

 t
ư 

cơ
 s
ở 

hạ
 

tầ
ng

 k
hu

 b
ảo

 t
ồn

 b
iể

n 
C

ô 
Tô

 - 
Đ
ảo

 T
rầ

n 
 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

Q
uả

ng
 N

in
h

 
 

 

3.
4 

D
ự 

án
 đ
ầu

 t
ư 

cơ
 s
ở 

hạ
 

tầ
ng

 k
hu

 b
ảo

 t
ồn

 b
iể

n 
C

át
 B

à 
- L

on
g 

C
hâ

u 
 

 
 

 

3.
5 

D
ự 

án
 đ
ầu

 t
ư 

cơ
 s
ở 

hạ
 

tầ
ng

 k
hu

 b
ảo

 t
ồn

 b
iể

n 
B
ạc

h 
Lo

ng
 V
ỹ 

 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

th
àn

h 
ph
ố 

 

H
ải

 P
hò

ng
 

 
 

 



 

 80
 

80

  
80 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 D
ự 

án
 

M
ục

 ti
êu

 c
hí

nh
 

Đ
ơn

 v
ị c

hủ
 tr

ì 
Đ
ơn

 v
ị p

hố
i h
ợp

 
N

gu
ồn

 v
ốn

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 

3.
6 

D
ự 

án
 đ
ầu

 t
ư 

cơ
 s
ở 

hạ
 

tầ
ng

 k
hu

 b
ảo

 tồ
n 

bi
ển

 g
ò,

 
đồ

i n
gầ

m
 Q

uả
ng

 B
ìn

h 
 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

Q
uả

ng
 B

ìn
h 

 
 

 

3.
7 

D
ự 

án
 đ
ầu

 t
ư 

cơ
 s
ở 

hạ
 

tầ
ng

 k
hu

 b
ảo

 t
ồn

 b
iể

n 
V
ịn

h 
N

ha
 T

ra
ng

 
 

 
 

 

3.
8 

D
ự 

án
 đ
ầu

 t
ư 

cơ
 s
ở 

hạ
 

tầ
ng

 k
hu

 b
ảo

 t
ồn

 b
iể

n 
So

ng
 T
ử 

 
 

 
 

3.
9 

D
ự 

án
 đ
ầu

 t
ư 

cơ
 s
ở 

hạ
 

tầ
ng

 k
hu

 b
ảo

 t
ồn

 b
iể

n 
N

am
 Y
ết

 
 

 
 

 

3.
10

 
D
ự 

án
 đ
ầu

 t
ư 

cơ
 s
ở 

hạ
 

tầ
ng

 k
hu

 b
ảo

 t
ồn

 b
iể

n 
Th

uy
ền

 C
hà

i 
 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

K
há

nh
 H

òa

 
 

 

3.
11

 
D
ự 

án
 đ
ầu

 t
ư 

cơ
 s
ở 

hạ
 

tầ
ng

 k
hu

 b
ảo

 t
ồn

 b
iể

n 
N

úi
 C

hú
a 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
N

in
h 

Th
uậ

n 
 

 
 

3.
12

 
D
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 c
ơ 

sở
 h
ạ 

tầ
ng

 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 C
ôn

 Đ
ảo

 
 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

B
à 

R
ịa

 - 
 

V
ũn

g 
Tà

u 
 

 
 



 

 

81 81
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      81

T
T

 
T

ên
 D
ự 

án
 

M
ục

 ti
êu

 c
hí

nh
 

Đ
ơn

 v
ị c

hủ
 tr

ì 
Đ
ơn

 v
ị p

hố
i h
ợp

 
N

gu
ồn

 v
ốn

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 

3.
13

 
D
ự 

án
 đ
ầu

 t
ư 

cơ
 s
ở 

hạ
 

tầ
ng

 k
hu

 b
ảo

 t
ồn

 b
iể

n 
H

òn
 N

gư
 - 
Đ
ảo

 M
ắt

 
 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

N
gh
ệ 

A
n 

 
 

 

3.
14

 
D
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 c
ơ 

sở
 h
ạ 

tầ
ng

 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 C
ồn

 C
ỏ 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
Q

uả
ng

 T
rị 

 
 

 

3.
15

 
D
ự 

án
 đ
ầu

 t
ư 

cơ
 s
ở 

hạ
 

tầ
ng

 k
hu

 b
ảo

 t
ồn

 b
iể

n 
B
ắc

 H
ải

 V
ân

 - 
Sơ

n 
C

hà
 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
Th
ừa

 T
hi

ên
 

H
uế

 
 

 
 

3.
16

 
D
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 c
ơ 

sở
 h
ạ 

tầ
ng

 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 S
ơn

 T
rà

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
th

àn
h 

ph
ố 

   
  

Đ
à 

N
ẵn

g 
 

 
 

3.
17

 
D
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 c
ơ 

sở
 h
ạ 

tầ
ng

 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 C
ù 

La
o 

C
hà

m
 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
Q

uả
ng

 N
am

 
 

 
 

3.
18

 
D
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 c
ơ 

sở
 h
ạ 

tầ
ng

 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 L
ý 

Sơ
n 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
Q

uả
ng

 N
gã

i 
 

 
 

3.
19

 
D
ự 

án
 đ
ầu

 t
ư 

cơ
 s
ở 

hạ
 

tầ
ng

 k
hu

 b
ảo

 t
ồn

 b
iể

n 
V
ịn

h 
Q

uy
 N

hơ
n 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
B

ìn
h 
Đ
ịn

h 
 

 
 



 

 82
 

82

  
82 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 D
ự 

án
 

M
ục

 ti
êu

 c
hí

nh
 

Đ
ơn

 v
ị c

hủ
 tr

ì 
Đ
ơn

 v
ị p

hố
i h
ợp

 
N

gu
ồn

 v
ốn

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 

3.
20

 
D
ự 

án
 đ
ầu

 t
ư 

cơ
 s
ở 

hạ
 

tầ
ng

 k
hu

 b
ảo

 t
ồn

 b
iể

n 
V
ũn

g 
R

ô 
 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

Ph
ú 

Y
ên

 
 

 
 

3.
21

 
D
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 c
ơ 

sở
 h
ạ 

tầ
ng

 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 H
òn

 C
au

 
 

 
 

 

3.
22

 
D
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 c
ơ 

sở
 h
ạ 

tầ
ng

 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 P
hú

 Q
uý

 
 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

Bì
nh

 T
hu
ận

 
 

 
 

3.
23

 
D
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 c
ơ 

sở
 h
ạ 

tầ
ng

 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 C
à 

M
au

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
C

à 
M

au
 

 
 

 

3.
24

 
D
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 c
ơ 

sở
 h
ạ 

tầ
ng

 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 P
hú

 Q
uố

c 
 

 
 

 

3.
25

 
D
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 c
ơ 

sở
 h
ạ 

tầ
ng

 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 T
hổ

 C
hu

 
 

 
 

 

3.
26

 
D
ự 

án
 đ
ầu

 t
ư 

cơ
 s
ở 

hạ
 

tầ
ng

 k
hu

 b
ảo

 t
ồn

 b
iể

n 
N

am
 D

u 
- H

òn
 S
ơn

 
 

 
 

 

3.
27

 
D
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 c
ơ 

sở
 h
ạ 

tầ
ng

 
kh

u 
bả

o 
tồ

n 
bi
ển

 H
ải

 T
ặc

 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

K
iê

n 
G

ia
ng

 
 

 



 

 

83 83
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      83

T
T

 
T

ên
 D
ự 

án
 

M
ục

 ti
êu

 c
hí

nh
 

Đ
ơn

 v
ị c

hủ
 tr

ì 
Đ
ơn

 v
ị p

hố
i h
ợp

 
N

gu
ồn

 v
ốn

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 

4 

N
hó

m
 d
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 t

hủ
y 

sả
n 
ở 

bi
ển

 V
iệ

t N
am

, b
ao

 g
ồm

: 

- 
Ph
ục

 h
ồi

, 
ph

át
 t

riể
n 

ng
uồ

n 
lợ

i t
hủ

y 
sả

n.
 

- G
óp

 p
hầ

n 
ng
ăn

 c
hặ

n 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
kh

ai
 t

há
c 

th
ủy

 
sả

n 
củ

a 
ng

hề
 

lư
ới

 k
éo

 ở
 v

ùn
g 

bi
ển

 
ve

n 
bờ

. 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 
dâ

n 
cá

c 
tỉn

h,
 

th
àn

h 
ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
Tr

un
g 

ươ
ng

 v
en

 b
iể

n 

B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 

th
ôn

; B
ộ 

Tà
i n

gu
yê

n
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
; B

ộ 
K
ế h

oạ
ch

 v
à Đ

ầu
 tư

;
C

ác
 V

iệ
n 

ng
hi

ên
 

cứ
u 

và
 tổ

 c
hứ

c 
liê

n 
qu

an
 

C
hi

 đ
ầu

 tư
 

ng
ân

 sá
ch

 đ
ịa

 
ph
ươ

ng
; c

ác
 

ng
uồ

n 
vố

n 
hợ

p 
ph

áp
 

kh
ác

  

20
26

 -
20

30
 

4.
1 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 tr
ú 

nh
ân

 tạ
o 

ch
o 

cá
c l

oà
i 

th
ủy

 s
ản

 v
ùn

g 
bi
ển

 p
hí

a 
Tâ

y 
N

am
 đ
ảo

 N
gọ

c V
ừn

g 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
Q

uả
ng

 N
in

h
 

 
 

4.
2 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 tr
ú 

nh
ân

 tạ
o 

ch
o 

cá
c l

oà
i 

th
ủy

 s
ản

 v
ùn

g 
bi
ển

 p
hí

a 
N

am
 Q

uầ
n 
đả

o 
C

át
 B

à 

 
 

 
 

4.
3 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 t

hủ
y 

sả
n 

vù
ng

 b
iể

n 
ph

ía
 T

ây
 N

am
 Q

uầ
n 
đả

o 
Lo

ng
 C

hâ
u 

 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 
dâ

n 
th

àn
h 

ph
ố 

H
ải

 P
hò

ng
 

 
 

 



 

 84
 

84

  
84 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 D
ự 

án
 

M
ục

 ti
êu

 c
hí

nh
 

Đ
ơn

 v
ị c

hủ
 tr

ì 
Đ
ơn

 v
ị p

hố
i h
ợp

 
N

gu
ồn

 v
ốn

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 

4.
4 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 t

hủ
y 

sả
n 

ve
n 

bờ
 

Ti
ền

 H
ải

 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
Th

ái
 B

ìn
h 

 
 

 

4.
5 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 th

ủy
 s
ản

 v
en

 b
ờ 

Q
uả

ng
 X
ươ

ng
 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
Th

an
h 

H
óa

 
 

 
 

4.
6 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 th

ủy
 s
ản

 v
en

 b
ờ 

Đ
ôn

g 
B
ắc

 M
ũi

 G
à 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
N

gh
ệ 

A
n 

 
 

 

4.
7 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 t

hủ
y 

sả
n 

ve
n 

bờ
 

N
gh

i X
uâ

n 

 
 

 
 

4.
8 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 t

hủ
y 

sả
n 

ve
n 

bờ
 

K
ỳ 

A
nh

 

 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

H
à 

Tĩ
nh

 

 
 

 



 

 

85 85
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      85

T
T

 
T

ên
 D
ự 

án
 

M
ục

 ti
êu

 c
hí

nh
 

Đ
ơn

 v
ị c

hủ
 tr

ì 
Đ
ơn

 v
ị p

hố
i h
ợp

 
N

gu
ồn

 v
ốn

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 

4.
9 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 t

hủ
y 

sả
n 

ve
n 

bờ
 

Q
uả

ng
 T

rạ
ch

 

 
 

 
 

4.
10

 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 t

hủ
y 

sả
n 

ve
n 

bờ
 

Lệ
 T

hủ
y 

 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

Q
uả

ng
 B

ìn
h 

 
 

 

4.
11

 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 t

hủ
y 

sả
n 

ve
n 

bờ
 

C
ửa

 V
iệ

t 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
Q

uả
ng

 T
rị 

 
 

 

4.
12

 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 t

hủ
y 

sả
n 

ve
n 

bờ
 

Ph
ú 

V
an

g 

 
 

 
 

4.
13

 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 t

hủ
y 

sả
n 

ve
n 

bờ
 

Ph
ú 

Lộ
c 

 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

Th
ừa

 T
hi

ên
 

H
uế

 
 

 
 



 

 86
 

86

  
86 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 D
ự 

án
 

M
ục

 ti
êu

 c
hí

nh
 

Đ
ơn

 v
ị c

hủ
 tr

ì 
Đ
ơn

 v
ị p

hố
i h
ợp

 
N

gu
ồn

 v
ốn

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 

4.
14

 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 t

hủ
y 

sả
n 

ve
n 

bờ
 

vị
nh

 L
ăn

g 
C

ô 

 
 

 
 

 

4.
15

 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 th

ủy
 s
ản

 v
en

 b
ờ 

N
gũ

 H
àn

h 
Sơ

n 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
th

àn
h 

ph
ố 

 
Đ

à 
N
ẵn

g 
 

 
 

4.
16

 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 th

ủy
 s
ản

 v
en

 b
ờ 

ph
ía

 T
ây

 B
ắc

 H
òn

 K
hô

 

 
 

 
 

4.
17

 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 th

ủy
 s
ản

 v
en

 b
ờ 

Th
ăn

g 
B

ìn
h 

 
 

 
 

4.
18

 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 th

ủy
 s
ản

 v
en

 b
ờ 

m
ũi

 B
àn

 T
ha

n 

 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

Q
uả

ng
 N

am
 

 
 

 



 

 

87 87
 

   
 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024      87

T
T

 
T

ên
 D
ự 

án
 

M
ục

 ti
êu

 c
hí

nh
 

Đ
ơn

 v
ị c

hủ
 tr

ì 
Đ
ơn

 v
ị p

hố
i h
ợp

 
N

gu
ồn

 v
ốn

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 

4.
19

 
D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 tr
ú 

nh
ân

 tạ
o 

ch
o 

cá
c l

oà
i 

th
ủy

 sả
n 

ve
n 

bờ
 P

hù
 C

át
 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
B

ìn
h 
Đ
ịn

h 
 

 
 

4.
20

 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 t

hủ
y 

sả
n 

ve
n 

bờ
 

X
uy

ên
 M
ộc

 

 
 

 
 

4.
21

 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 tr
ú 

nh
ân

 tạ
o 

ch
o 

cá
c l

oà
i 

th
ủy

 s
ản

 v
en

 b
ờ 

Đ
ôn

g 
N

am
 m
ũi

 N
gh

in
h 

Ph
on

g 

 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

B
à 

R
ịa

 - 
 

V
ũn

g 
Tà

u 
 

 
 

4.
22

 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 t

hủ
y 

sả
n 

ve
n 

bờ
 

V
ĩn

h 
Ch

âu
 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
Só

c 
Tr
ăn

g 
 

 
 

4.
23

 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 th
ủy

 sả
n 

vù
ng

 b
ờ 

kh
u 

vự
c 

N
hà

 M
át

 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
B
ạc

 L
iê

u 
 

 
 



 

 88
 

88

  
88 CÔNG BÁO/Số 655 + 656/Ngày 23-5-2024 

T
T

 
T

ên
 D
ự 

án
 

M
ục

 ti
êu

 c
hí

nh
 

Đ
ơn

 v
ị c

hủ
 tr

ì 
Đ
ơn

 v
ị p

hố
i h
ợp

 
N

gu
ồn

 v
ốn

 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 

4.
24

 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 th

ủy
 s
ản

 v
en

 b
ờ 

ph
ía

 Đ
ôn

g 
H

òn
 K

ho
ai

 

 
 

 
 

4.
25

 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 th
ủy

 s
ản

 v
en

 b
ờ 

ph
ía

 
Tâ

y 
B
ắc

 M
ũi

 C
à 

M
au

 

 
 

 
 

4.
26

 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 t

hủ
y 

sả
n 

vù
ng

 
bi
ển

 
K

há
nh

 
B

ìn
h 

Tâ
y,

 
K

há
nh

 B
ìn

h 
Tâ

y 
B
ắc

 

 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

tỉn
h 

C
à 

M
au

 

 
 

 

4.
27

 

D
ự 

án
 h

ìn
h 

th
àn

h 
kh

u 
vự

c 
cư

 t
rú

 n
hâ

n 
tạ

o 
ch

o 
cá

c 
lo

ài
 th

ủy
 s
ản

 v
en

 b
ờ 

vị
nh

 C
ây

 D
ươ

ng
 

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
tỉn

h 
K

iê
n 

G
ia

ng
 

 
 


